
Số TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Họ, chữ đệm và tên thường dùng

Ngày, tháng, năm sinh

Số thẻ căn cước hoặc CCCD

Nghề nghiệp

Nơi làm việc

Nhóm, gạch, bậc lương

Nơi thường trú của gia đình; bản thân

Nơi ở hiện nay của bản thân

Nơi làm việc (nếu có)

Thành phần gia 

đình

Thành phần bản 

thân

dân tộc

Tôn giáo

Trình độ văn hoá, 

CMKT. Ngoại 

ngữ.

Đảng, đoàn

Họ tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Họ tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Lý do tạm hoãn ọi 

nhập ngũ

Huỳnh Tấn Quí Làm thuê Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Phát Hải, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Huỳnh Tấn Quí Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đinh Thị Gọt, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 13/06/2005 Không Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205009102      

Trần Quốc Trang Làm ruộng Tổ 2, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Trần Văn Bình, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Trần Quốc Trang Tổ 2, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Bích Ngân, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

 05/12/2006 Không Tổ 2, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206005785      

Trần Quốc Khang Làm ruộng Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Trần Văn Bình, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Trần Quốc Khang Tổ 6, Ấp Phú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Bích Ngân, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

 05/12/2006 Không Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206014978      

Lê Long Giang  Làm ruộng Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Lê Văn Điệp, Sinh năm: 1975,  Làm ruộng

Lê Long Giang Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Điệp, Sinh năm: 1978,  Làm ruộng

 15/10/2007 Không Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207012232      

Nguyễn Minh Thiện Làm ruộng Tổ 15, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Tuồng, Sinh năm: 1955, Làm ruộng

Nguyễn Minh Thiện Tổ 15, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Tổng Thị Mẻ, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

 16/03/2006 Không Tổ 15, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, BSKH Đoàn  

089206010011      

Huỳnh Thanh Sơn Làm thuê Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 10/12 Huỳnh Văn Châu, Sinh năm: 1962, Bệnh

Huỳnh Thanh Sơn Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông Không Đỗ Thị Lang, Sinh năm: 1967, Mất

 09/10/2001 Không Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201015028      

Phan Văn Đạt  Làm ruộng Tổ 4, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Phan Văn Mẩn, Sinh năm: 1970,   (ly hôn)

Phan Văn Đạt Tổ 4, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Trần Văn Đở , Sinh năm: 1972,  (bú cổ )

 25/04/2006 Không Tổ 4, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206015368      

Lê Văn Mau Làm ruộng Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Lê Văn Lâm, Sinh năm: 1958, Làm ruộng

Lê Văn Mau Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Thái Thị Ngân, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 11/09/2001 Không Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201020764      

Lê Văn Kiêng Làm thuê Tổ 6, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Lê Văn Lợi, Sinh năm: 1953, Làm ruộng

Lê Văn Kiêng Tổ 6, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Võ Thị Văn, Sinh năm: 1954, Làm ruộng

 20/03/2004 Không Tổ 6, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204018664      

Nguyễn Chí Kiệt Làm thuê Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Nguyễn Văn De, Sinh năm: 1955, Bán vé số
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Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND xã Phú Hữu )
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Nguyễn Chí Kiệt Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông Không Võ Thị Nga, Sinh năm: 1966, Nội trợ

 12/07//2004 Không Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204008278      

Võ Trọng Nghĩa Làm ruộng Tổ 22, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Tô Văn Kịch, Sinh năm: 1954, Làm ruộng

Võ Trọng Nghĩa Tổ 22, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Võ Thị Hu, Sinh năm: 1955, Làm ruộng

 10/01/2004 Không Tổ 22, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204006594      

Huỳnh Minh Tiến Làm ruộng Tổ 10, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Huỳnh Văn Thum , Sinh năm: 1964, (bỏ đi)

Huỳnh Minh Tiến Tổ 10, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Ng. T. Ánh Thu , Sinh năm: 1963, (tai biến)

 25/12/2004 Không Tổ 10, ẤpVĩnh Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204019474      

Nguyễn Thanh Khang Làm ruộng Tổ 7, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Ngói, Sinh năm: 1974, tâm thần

Nguyễn Thanh Khang Tổ 7, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Trần Thị Tú Anh, Sinh năm: 1976, chết

 01/01/2003 Không Tổ 7, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203005295      

Trần Văn Huỳnh Anh Làm ruộng Tổ 19, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Trần Thiện Khiêm, Sinh năm: 1980, Mất

Trần Văn Huỳnh Anh Tổ 19, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Huỳnh Thị Lan, Sinh năm: 1983, mẹ lấy chồng khác

 29/12/2005 Không Tổ 19, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089205022145      

Lê Văn Chương Làm ruộng Tổ 23, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Bình, Sinh năm: 1973, chết

Lê Văn Chương Tổ 23, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông Không Trần Thị Lý, Sinh năm: 1976, bệnh

 01/01/2004 Không Tổ 23, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204008996      

Hà Văn Luân Công nhân Tổ 20, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Hà Văn Nghiếu, Sinh năm: 1974, Làm thuê

Hà Văn Luân Tổ 20, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoa, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 15/10/2002 Không Tổ 20, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202002720      

Hà Văn Dủ Làm ruộng Tổ 9, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Hà Văn Nghiếu, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Hà Văn Dủ Tổ 9, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hoa, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

15/10/2002 Không Tổ 9, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo  

089202002472      

Huỳnh Văn Hiếu Làm ruộng Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Hùng, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Huỳnh Văn Hiếu Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thuý, Làm ruộng

20/10/2002 Không Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202016050      

Hồ Văn Hậu Em Làm ruộng Tổ 8, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Hồ Quốc Việt, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Hồ Văn Hậu Em Tổ 8, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Ở, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 20/01/2004 Không Tổ 8, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204005634      

Đinh Sang Làm ruộng Tổ 2, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Đinh Văn Phương, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Đinh Sang Tổ 2, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thanh Tú, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 10/09/2004 Không Tổ 2, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204005446      

Huỳnh Văn Hậu Làm thuê Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Huỳnh Văn Hùng, Sinh năm: 1969, Làm thuê

Huỳnh Văn Hậu Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thuý, Sinh năm: 1970, Làm thuê

 10/11/2005 Không Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089205014336      

Trần Lê Trung Hiếu Công nhân Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thảo, Sinh năm: 1979, Làm ruộng
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Trần Lê Trung Hiếu Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Mỹ Dung, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 22/06/2005 Không Tổ 10, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089205025204      

Nguyễn Thành Đạt Làm ruộng Tổ 1, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Thành Lâm, Sinh năm: 1985, Công nhân

Nguyễn Thành Đạt Tổ 1, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Mỹ Tiên, Sinh năm: 1985, Công nhân

 17/05/2005 Không Tổ 1, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205004890      

Trần Tuấn Kiệt Làm ruộng Tổ 11, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Tấn, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Trần Tuấn Kiệt Tổ 11, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đỗ Thị Ngà, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 04/09/2006 Không Tổ 11, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206023239      

Nguyễn Thành Mến Làm thuê Tổ 7, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Thành Được, Sinh năm: 1974, Làm thuê

Nguyễn Thành Mến Tổ 7, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thanh, Sinh năm: 1972, Làm thuê

 05/01/2007 Không Tổ 7, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089207010459      

Trương Văn Xuân Làm thuê Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Trương Văn Chưng, Sinh năm: 1982, Công nhân

Trương Văn Xuân Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Loan, Sinh năm: 1982, Công nhân

 05/02/2005 Không Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205021329      

Võ Văn Chí Thịnh Làm thuê Tổ 19, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Vĩ, Làm ruộng

Võ Văn Chí Thịnh Tổ 19, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Kim Loan, Làm ruộng

 25/05/2006 Không Tổ 19, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, BSKH Đoàn  

089206007071      

Trần Văn Giỏi Làm thuê Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Trần Văn Mạnh, Sinh năm: 1986, Làm thuê

Trần Văn Giỏi Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ôn Thị Kim Ngân, Sinh năm: 1982, Làm thuê

 05/02/2007 Không Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207004708      

Nguyễn Văn Thuận Làm thuê Tổ 15, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Nguyễn Thanh Vân, Sinh năm: 1972, Làm thuê

Nguyễn Văn Thuận Tổ 15, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Truyền, Sinh năm: 1975, Làm thuê

01.11.2007 Không Tổ 15, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207003262      

Hồ Thái Hữu Làm thuê Tổ 30, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Hồ Quốc Việt, Sinh năm: 1982, Làm thuê

Hồ Thái Hữu Tổ 30, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Ở, Sinh năm: 1986, Nội trợ

05.05.2007 Không Tổ 30, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089207012017      

Phạm Văn Thuận Làm ruộng Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Văn Chạy, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Phạm Văn Thuận Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thủy, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

01.02.2008 Không Tổ 11, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089208019035      

Trần Thanh Tốt Làm thuê Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Văn Cường, Sinh năm: 1986, làm thuê

Trần Thanh Tốt Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Kim Cương, Sinh năm: 1986, làm thuê

22.01.2008 Không Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089208000125      

Trần Chí Kha LLANCS Tổ 29, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Chen, Làm ruộng

Trần Chí Kha Tổ 29, Ấp Phú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Linh, Làm ruộng

05/10//2005 Không Tổ 29, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205021850      

Đỗ Minh Hiếu Làm mướn Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Đỗ Văn Đực, Sinh năm: 1980, Làm mướn
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Đỗ Minh Hiếu Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ng. Thị Ngọc Tuyền, Sinh năm: 1982, Làm mướn

 05/05/2004 Không Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204014135      

Phạm Văn Thắng Làm mướn Tổ 6, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Phạm Văn Tâm, Sinh năm: 1990, Làm mướn

Phạm Văn Thắng Tổ 6, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đỗ Thị Châu, Sinh năm: 1984, Làm mướn

 25/07/2006 Không Tổ 6, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206007716      

Huỳnh Văn Toàn Làm thuê Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 1/12 Huỳnh Văn Niềm, Sinh năm: 1967, Làm thuê

Huỳnh Văn Toàn Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Cao Thị Bàn, Sinh năm: 1967, Làm thuê

 11/09/2006 Không Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206009544      

Trương Tỷ Phú Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trương Văn Phương, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Trương Tỷ Phú Tổ 9, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thuận, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 11/08/2006 Không Tổ 9, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206000874      

Võ Văn Chung Làm ruộng Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Võ Văn Dưng, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Võ Văn Chung Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Nhợ, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 19/01/2007 Không Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207002868      

Nguyễn Thành Công Làm ruộng Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hà, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Thành Công Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ng. Thị Kim Oanh, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 12/07/2003 Không Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089203019896      

Lê Hoàng Chung Làm thuê Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Sóc, Sinh năm: 1964, Làm thuê

Lê Hoàng Chung Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Tương Lai, Sinh năm: 1979, Làm thuê

 01/01/2004 Không Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204004253      

Đồng Văn Hậu Làm ruộng Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Đồng Văn Chúng, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Đồng Văn Hậu Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Bé Tư, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 02/09/2004 Không Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang
Kinh, Tứ ân hiếu 

nghĩa
Đoàn  

089204020219      

Võ Văn Khang Làm ruộng Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Võ Văn Đa, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Võ Văn Khang Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Qua, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 02/03/2003 Không Tổ 27, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203012202      

Nguyễn Văn Thái Làm ruộng Tổ 5, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Bùi Văn Đặng, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thái Tổ 5, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ng. Thị Tuyết Em, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 07/11/2004 Không Tổ 5, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

091204012914      

Đỗ Minh Luân Làm ruộng Tổ 18, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Đỗ Minh Hòa,Làm ruộng

Đỗ Minh Luân Tổ 18, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diệu, Làm ruộng

 26/04/2006 Không Tổ 18, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206017103      

Huỳnh Đức Minh Làm ruộng Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Lợi, Làm ruộng

Huỳnh Đức Minh Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu, Làm ruộng

 30/05/2006 Không Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206009913      

Nguyễn Văn Hiểu Làm ruộng Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Kháng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng
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Nguyễn Văn Hiểu Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Hết, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

07.10.2007 Không Tổ 13, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207019711      

Nguyễn Nhựt Anh Làm thuê Tổ 15, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Nguyễn Văn Hào, Sinh năm: 1984, Làm thuê

Nguyễn Nhựt Anh Tổ 15, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nguyệt, Sinh năm: 1985, Làm thuê

09.05.2007 Không Tổ 15, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207008002      

Nguyễn Văn Giỗi Làm ruộng Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dũng, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Nguyễn Văn Giỗi Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngây, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

13.10.2007 Không Tổ 12, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207007656      

Võ Văn Quốc Vinh Buôn bán Tổ 4, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 7/12 Võ Văn Được, Sinh năm: 1985, buôn bán

Võ Văn Quốc Vinh Tổ 4, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Ngọc, Sinh năm: 1991, buôn bán

06.01.2008 Không Tổ 4, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089208016153      

Huỳnh Hữu Nghĩa Sữa xe Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 7/12 Huỳnh Văn Luận, Sinh năm: 1977, Buôn bán

Huỳnh Hữu Nghĩa Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Quýt, Sinh năm: 1977, Buôn bán

 07/07/2003 Không Tổ 28, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089203006410      

Nguyễn Văn Đô Làm ruộng Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Vă Tấn, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Văn Đô Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liền, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 18/07/2006 Không Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206004765      

Huỳnh Khánh Nam Làm ruộng Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Văn Lơ, Sinh năm: 1966, làm ruộng

Huỳnh Khánh Nam Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Ngọc Giàu, Sinh năm: 1974, làm ruộng

07.01.2008 Không Tổ 14, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089208013344      

Trần Phú Lợi Làm ruộng Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Lọc, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Trần Phú Lợi Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Hết, Làm ruộng

25/04/2004 Không Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204004426      

Trần Trung Tín Công nhân TPHCM Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Phúc, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Trần Trung Tín Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Bùi Thị Thiệt, Sinh năm: 1969, Nội trợ

 16/03/2006 Không Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206019334      

Võ Chí Tâm Làm ruộng Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Võ Văn Hoàng, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Võ Chí Tâm Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lan, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 15/09/2001 Không Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201009103      

Trần Hoàng Giang Làm ruộng Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần vũ Nhân, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Trần Hoàng Giang Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Bên, Sinh năm: 1969,Làm ruộng

 08/03/2004 Không Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204004173      

Dương Đang Qui Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Dương Văn Dũng, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Dương Đang Qui Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đào Thị Luyến, Sinh năm: 1972 (mất)

 24/12/2004 Không Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204024833      

Nguyễn Hữu Luân Làm thuê Tổ 23, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Cưng, Sinh năm: 1966, Làm thuê
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Nguyễn Hữu Luân Tổ 23, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Hồng, Sinh năm: 1971, Làm thuê

22/02/2004 Không Tổ 23, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204006462      

Phạm Luân Làm ruộng Tổ 1, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Phạm Minh Chánh, Sinh năm: 1984,  Làm ruộng

Phạm Luân Tổ 1, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Bích vân, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 13/09/2005 Không Tổ 1, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205019580      

Nguyễn Nhựt Tân Làm ruộng Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tuấn, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Nhựt Tân Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhanh, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 09/09/2005 Không Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205017924      

Võ Trung Kiệt Làm ruộng Tổ 3, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Võ Trung Triều, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Võ Trung Kiệt Tổ 3, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Tản, Làm ruộng

 03/07/2005 Không Tổ 3, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205000947      

Đặng Văn Phúc Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Đặng Văn Khởi, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Đặng Văn Phúc Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không N. Thị Ngọc Trang, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 29/09/2005 Không Tổ 17, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205016901      

Đinh Trạng Nguyên Làm thuê Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Đinh Văn Chưa, Sinh năm: 1970, Làm thuê

Đinh Trạng Nguyên Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Bé Năm, Sinh năm: 1974, Làm thuê

 22/10/2006 Không Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206012733      

Trần Văn Hậu Làm thuê Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Trần Văn Cón, Sinh năm: 1983, Làm thuê

Trần Văn Hậu Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hiền Long, Sinh năm: 1984, Làm thuê

 02/07/2006 Không Tổ 18, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206014360      

Lê Văn Nghĩa Làm hồ Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Phan Văn Bô, Sinh năm: 1985, Làm hồ

Lê Văn Nghĩa Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Thiết, Sinh năm: 1984, Bán vé số

 09/11/2006 Không Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206025503      

Trần Thành Đạt Buôn bán Tổ 14, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 6/12 Trần Thành Công, Sinh năm: 1980, Buôn bán

Trần Thành Đạt Tổ 14, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Huệ, Sinh năm: 1980, Buôn bán

 29/11/2006 Không Tổ 14, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206004741      

Hà Văn Ngọc Làm ruộng Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Hà Văn Thuận, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Hà Văn Ngọc Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Thúy, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 16/10/2006 Không Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206009677      

Lê Văn Linh Tâm Làm ruộng Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Thu, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Văn Linh Tâm Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Bê, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 01/11/2006 Không Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206018803      

Phan Văn Chiêu Làm ruộng Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phan Văn Phụng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Phan Văn Chiêu Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 27/04/2006 Không Tổ 15, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206011882      

Phạm Văn Bảo Làm ruộng Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Văn Đal, Sinh năm: 1971, Làm ruộng
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Phạm Văn Bảo Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lý Thị Phượng, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

 01/01/2006 Không Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206004988      

Huỳnh Anh Tuấn Làm thuê Tổ 19, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Huỳnh Thanh Hồng, Sinh năm: 1978, Làm thuê

Huỳnh Anh Tuấn Tổ 19, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Bùi Thị Thật, Sinh năm: 1979, Làm thuê

22.11.2007 Không Tổ 19, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207014358      

Trần Bình Dương Làm thuê Tổ 16, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Văn Thanh, Sinh năm: 1978, Làm thuê

Trần Bình Dương Tổ 16, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Cẩm, Sinh năm: 1976, Nội trợ

 10/10/2006 Không Tổ 16, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089206004689      

Kiều Phú Quí Công nhân TPHCM Tổ 22, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Kiều Văn Yên, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Kiều Phú Quí Tổ 22, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Tho , Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 05/02/2006 Không Tổ 22, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206006605      

Lý Quốc Kiệt Làm thuê Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Lý Tấn Hạnh, Sinh năm: 1972, Làm thuê

Lý Quốc Kiệt Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị My Lan, Sinh năm: 1976, Làm thuê

 10/01/2007 Không Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207004323      

Nguyễn Thanh Danh  Làm ruộng Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Hùng, Sinh năm: 1976,  Làm ruộng

Nguyễn Thanh Danh Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Nhung, Sinh năm: 1977, Nội trợ

11.12.2007 Không Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207005997      

Trần Đức Lương Làm hồ Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Văn Thanh, Sinh năm: 1978, làm hồ

Trần Đức Lương Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sang, Sinh năm: 1987, giữ xe

01.01.2008 Không Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089208020908      

Phạm Hồ Hồng Thân Làm ruộng Tổ 2, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Văn Vỡn, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Phạm Hồ Hồng Thân Tổ 2, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Nàng, Sinh năm: 1972, Nội trợ

 17/08/2002 Không Tổ 2, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202017266      

Phan Văn Khang Làm ruộng Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phan Văn Xuân, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Phan Văn Khang Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dấm, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 31/10/2006 Không Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206012090      

Trương Văn Vủ Làm mướn Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Trương Văn Lia, Sinh năm: 1977, Làm mướn

Trương Văn Vủ Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Đào, Sinh năm: 1981, Nội trợ

 30/09/2002 Không Tổ 16, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202004102      

Kiều Văn Sáng Làm ruộng Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Kiều Văn Đức, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Kiều Văn Sáng Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Lệ, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 01/01/2006 Không Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206014831      

Hồ Văn Nha Làm ruộng Tổ 23, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Hồ Văn Lợi, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Hồ Văn Nha Tổ 23, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không

 17/06/2006 Không Tổ 23, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206005087      

Võ Phương Nam Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Cảnh, Sinh năm: 1971, Làm ruộng
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Võ Phương Nam Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Phương, Sinh năm: 1971, Nội trợ

 18/2/2002 Không Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202002710      

Nguyễn Văn Dư Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Bầm, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Nguyễn Văn Dư Tổ 3, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ng. Thị Kim Thanh, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 01/01/2002 Không Tổ 3, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202002006      

Trần Tuấn Kiệt Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Nhớ, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Trần Tuấn Kiệt Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Oanh, Sinh năm: 1975, Nội trợ

 09/09/2002 Không Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202001803      

Lê Thanh Trong Công nhân Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Lê Văn Khải, Sinh năm: 1973, Công nhân

Lê Thanh Trong Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Tiền, Sinh năm: 1979, Công nhân

 28/02/2003 Không Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089203004667      

Trần Văn Có Làm ruộng Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Trần Văn Thơ, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Trần Văn Có Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Bé Sáu, Sinh năm: 1978, Nội trợ

18/09/2004 Không Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204017650      

Trần Văn Luật Làm ruộng Tổ 31, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trần Văn Bình, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Trần Văn Luật Tổ 31, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 31, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Bích Thủy, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 01/07/2004 Không Tổ 31, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204016521      

Lê Tấn Kiệt Làm ruộng Tổ 19, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Tài, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Lê Tấn Kiệt Tổ 19, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Thơ, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 11/08/2004 Không Tổ 19, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204012053      

Lâm Quốc Kiệt Làm ruộng Tổ 5, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Lâm Tùng Lâm, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Lâm Quốc Kiệt Tổ 5, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 05/05/2004 Không Tổ 5, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204006747      

Trần Quốc Kiệt Làm thuê Tổ 14, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Trần Văn Tấn, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Trần Quốc Kiệt Tổ 14, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Duyên, Sinh năm: 1982, Làm thuê

 07/08/2005 Không Tổ 14, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205007679      

Võ Hải Quân Làm công nhân Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Võ Hữu Lợi, Sinh năm: 1989, Công nhân

Võ Hải Quân Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Có, Sinh năm: 1989, Công nhân

 24/12/2005 Không Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010079      

Võ Trung Hậu Làm thuê Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 3/12 Võ Văn Tứ, Sinh năm: 1980, Làm thuê

Võ Trung Hậu Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Diệu Hiền, Sinh năm: 1978, Làm thuê

 03/07/2005 Không Tổ 20, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205004595      

Phan Chí Tâm Làm ruộng Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phan Văn Canh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Phan Chí Tâm Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thủy, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 02/06/2005 Không Tổ 21, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205000929      

Võ Trọng Nhân Làm ruộng Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Hiếu Nghĩa, Sinh năm: 1980, Sới đất
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Võ Trọng Nhân Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Lệ, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

06.05.2007 Không Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207015729      

Phan Quốc Khánh Làm thuê Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Phan Quốc Khanh, Sinh năm: 1983, Làm thuê

Phan Quốc Khánh Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Trang, Sinh năm: 1984, Làm thuê

14.04.2007 Không Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207015532      

Phan Vũ Phương Làm thuê Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Phan Trà Mách, Sinh năm: 1983, Làm thuê

Phan Vũ Phương Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Mến, Sinh năm: 1983, Làm thuê

01.11.2007 Không Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207004538      

Trần Hoàng Phúc Làm thuê Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Chí Tâm, Sinh năm: 1988, Làm thuê

Trần Hoàng Phúc Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Trúc Linh, Sinh năm: 1986, Làm thuê

19.05.2007 Không Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207009171      

Phạm Trần Phúc Toàn Làm thuê Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Phạm Thanh Bình, Sinh năm: 1985, Sửa điện lạnh

Phạm Trần Phúc Toàn Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Bích Kiều, Nội Trợ

21.01.2008 Không Tổ 1, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089208016972      

Trần Trọng Phúc Làm thuê Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 1/12 Trần Chí Dùng, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Trần Trọng Phúc Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Lắng, Sinh năm: 1977, Làm thuê

 06/06/2006 Không Tổ 18, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206018328      

Trần Nhựt Thản Công nhân Tổ 15, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trần Văn Lế, Sinh năm: 1953,Làm ruộng

Trần Nhựt Thản Tổ 15, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Bé Lam, Sinh năm: 1973, nội trợ

 15/06/2001 Không Tổ 15, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, BSKH Đoàn  

089201011409      

Trần Văn Nhả Làm thuê Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Thành Long, Sinh năm: 1975, Làm thuê

Trần Văn Nhả Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Xe, Sinh năm: 1978, Nội trợ

 01/02/2002 Không Tổ 6, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202003981      

Nguyễn Cao Hoài Làm ruộng Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Thắm, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Cao Hoài Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Cao Thị Phượng, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 15/05/2005 Không Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009416      

Ngô Phương Bình Làm ruộng Tổ 19, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Ngô Văn Liêm , Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Ngô Phương Bình Tổ 19, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ T.Hóa (bệnh tim), Sinh năm: 1965

 01/11/2006 Không Tổ 19, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206014635      

Nguyễn Văn Hữu Làm ruộng Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Sang, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Nguyễn Văn Hữu Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Mỹ Nương, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 18/05/2006 Không Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206005531      

Trần Nhật Hào Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Thanh Phong, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Trần Nhật Hào Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Bích Ngọc, Sinh năm: 1980, Nội trợ

 24/06/2001 Không Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201004743      

Trương Văn Minh Làm thuê Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 2/12 Trương Minh Khoa, Sinh năm: 1983, Làm thuê
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Trương Văn Minh Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lâm Thị Thuỷ

 11/10/2003 Không Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203004573      

Nguyễn Hoa Tuấn Kiệt Làm ruộng Tổ 15, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dứt, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Nguyễn Hoa Tuấn Kiệt Tổ 15, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hoa Thiị Huệ, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 27/05/2003 Không Tổ 15, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203020506      

Huỳnh Văn Hậu Làm thuê Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Huỳnh Văn Hiền, Sinh năm: 1980, Làm thuê

Huỳnh Văn Hậu Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đặng Thị Vịnh, Sinh năm: 1979, Làm thuê

 10/06/2004 Không Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204024424      

Trương Quốc Kiệt Làm thuê Tổ 8, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 3/12 Trương Thanh Tùng, Sinh năm: 1985, Thần kinh toạ

Trương Quốc Kiệt Tổ 8, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không La Thị Thấm, Sinh năm: 1985, Nội trợ

 01/01/2006 Không Tổ 8, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206007624      

Hà Quốc Vũ Làm thuê Tổ 14, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Hà Thanh Tấn, Sinh năm: 1982, Làm thuê

Hà Quốc Vũ Tổ 14, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Chon, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 23/04/2005 Không Tổ 14, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089205000918      

Võ Tấn Đạt Làm thuê Tổ 19, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 7/12 Võ Hoàng Tình, Sinh năm: 1986, Buôn bán

Võ Tấn Đạt Tổ 19, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đặng Thị Muội, Sinh năm: 1987, Buôn bán

 03/05/2006 Không Tổ 19, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206002279      

Huỳnh Bảo Huy Làm thuê Tổ 3, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Bần nông 2/12 Huỳnh Văn Phương, Sinh năm: 1980, Làm mướn

Huỳnh Bảo Huy Tổ 3, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Sinh năm: 1982, Công nhân

 21/06/2006 Không Tổ 3, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206021433      

Trần Thái Duy Làm thuê Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Thái Bình, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Trần Thái Duy Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết, Sinh năm: 1977, Làm thuê

 15/02/2006 Không Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206015728      

Nguyễn Quốc Kiệt Buôn bán Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 6/12 Nguyễn Văn Hiền, Sinh năm: 1979, Buôn bán

Nguyễn Quốc Kiệt Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thúy Lan, Sinh năm: 1981, Buôn bán

 26/10/2003 Không Tổ 24, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203010978      

Hà Chí Tâm Làm thuê Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Hà Văn Ngoãn, Sinh năm: 1977, làm ruộng

Hà Chí Tâm Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bé Diệu, Sinh năm: 1987, Nội trợ

 20/03/2002 Không Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

008902012411      

Dương Huỳnh Gia Minh Làm ruộng Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Dương Văn Phú, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Dương Huỳnh Gia Minh Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Nương, Sinh năm: 1986, Nội trợ

 22.11.2007 Không Tổ 17, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207003240      

Trần Thanh An Làm thuê Tổ 29, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Trần Đức Hạnh, Sinh năm: 1981, Làm thuê

Trần Thanh An Tổ 29, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Nguyên, Sinh năm: 1979,  Làm thuê

31.05.2007 Không Tổ 29, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207017040      

Lê Hữu Cảnh Làm thuê Tổ 4, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Lê Văn Phú, Sinh năm: 1978, Làm thuê
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Lê Hữu Cảnh Tổ 4, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Cuộc, Sinh năm: 1975, Làm thuê

15.07.2007 Không Tổ 4, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089207013687      

Nguyễn Duy Nam Làm ruộng Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Vân Nghịch, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Nguyễn Duy Nam Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Yến, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

08.10.2007 Không Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207007958      

Nguyễn Văn Nhí Làm ruộng Tổ 11, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Giáp, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Nguyễn Văn Nhí Tổ 11, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Trang, Sinh năm: 1992, Làm ruộng

25.04.2007 Không Tổ 11, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207012694      

Hà Chí Tính Làm thuê Tổ 9, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Hà Văn Ngoãn, Sinh năm: 1977, mất

Hà Chí Tính Tổ 9, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bích Diệu, Sinh năm: 1987, Công nhân

02.08.2007 Không Tổ 9, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207022570      

Nguyễn Trọng Phúc Làm thuê Tổ 13, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Tuấn, Sinh năm: 1983, Làm thuê

Nguyễn Trọng Phúc Tổ 13, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Hồng Lý, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

02.01.2008 Không Tổ 13, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089208005253      

Lê Văn Thái Làm thuê Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 1/12 Lê Văn Cai, Sinh năm: 1982, làm thuê

Lê Văn Thái Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Lan, Sinh năm: 1980, làm thuê

17.01.2008 Không Tổ 20, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206014519      

Nguyễn Thanh Thuận Làm ruộng Tổ 25, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Phước, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Nguyễn Thanh Thuận Tổ 25, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Kiếm, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

25/11/2006 Không Tổ 25, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206016398      

Nguyễn Văn Tấn Làm thuê Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Nguyễn Văn Chuộng, Sinh năm: 1966, Làm thuê

Nguyễn Văn Tấn Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Chiến, Sinh năm: 1975, Làm thuê

 11/10/2006 Không Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206007805      

Nguyễn Hữu Phước Làm ruộng Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Liêm, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Hữu Phước Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Diễm Trang, Sinh năm: 1980, Công nhân

 01/01/2007 Không Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207006205      

Trần Tuấn Kha Làm thuê Tổ 10, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Trần Văn Mết, Sinh năm: 1981, Làm thuê

Trần Tuấn Kha Tổ 10, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhựt, Sinh năm: 1981, Làm thuê

 04/01/2007 Không Tổ 10, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089207008211      

Võ Hữu Nghĩa Làm thuê Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 1/12 Võ Văn Nới, Sinh năm: 1961, Làm thuê

Võ Hữu Nghĩa Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Tuyền, Sinh năm: 1962, Nội trợ

 09/12/2003 Không Tổ 16, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089201001966      

Nguyễn Văn Trọng Làm thuê Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Văn Mách, Sinh năm: 1985, Làm thuê

Nguyễn Văn Trọng Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trịnh Thị Mén, Sinh năm: 1986, Làm thuê

 22/04/2006 Không Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206005245      

Trần Văn Hiệp Làm thuê Tổ 5, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Trần Văn Kiếm, Sinh năm: 1973, Làm mướn
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Trần Văn Hiệp Tổ 5, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lý Thị Bích Thủy, Sinh năm: 1978, Làm mướn

 13/03/2002 Không Tổ 5, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202010682      

Dương Văn Đợi Làm thuê Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12

Dương Văn Đợi Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Mỹ, Sinh năm: 1980, Làm thuê

 27/08/2003 Không Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203008708      

Nguyễn Quốc Thái Công nhân Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Nguyễn Quốc Thái Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Nhung, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 06/10/2003 Không Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203006410      

Nguyễn Vũ Luân Làm thuê Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Nguyễn Văn Hùng, Sinh năm: 1985,  Làm thuê

Nguyễn Vũ Luân Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ Chi, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 07/12/2004 Không Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204012348      

Trần Chí Bảo Làm thuê Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Trần Văn Huệ, Sinh năm: 1975, Làm thuê

Trần Chí Bảo Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Xương, Sinh năm: 1974, Làm thuê

 08/06/2004 Không Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204016301      

Đoàn Quốc Vinh Làm thuê Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Đoàn Thanh Long, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Đoàn Quốc Vinh Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ánh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 09/06/2005 Không Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205011393      

Trần Văn Hiếu Buôn bán Tổ 30, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 7/12 Trần V. Kim Lành, Sinh năm: 1984, Buôn bán

Trần Văn Hiếu Tổ 30, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Lệ , Sinh năm: 1985, Buôn bán

 09/11/2006 Không Tổ 30, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206022102      

Trần Văn Khang Làm thuê Tổ 26, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thâu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Trần Văn Khang Tổ 26, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Tho, Sinh năm: 1986, Nội trợ

 11/09/2002 Không Tổ 26, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202019127      

Huỳnh Văn Vũ Duy Làm thuê Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Huỳnh Văn Bé, Sinh năm: 1977, Làm mướn

Huỳnh Văn Vũ Duy Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hằng, Sinh năm: 1984, Nội trợ

 24/02/2007 Không Tổ 21, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207017530      

Nguyễn Đình Chí Buôn bán Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 6/12 Nguyễn Thanh Sang, Sinh năm: 1980, Làm ghe

Nguyễn Đình Chí Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Mận, Sinh năm: 1979, Buôn bán

20.11.2007 Không Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207001364      

Nguyễn Văn Thái Vương Làm thuê Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn A, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thái Vương Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thu Hoa, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

07.04.2007 Không Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207013075      

Dương Quốc Kiệt Làm thuê Tổ 27, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Dương Văn Cọp, Sinh năm: 1990, Làm thuê

Dương Quốc Kiệt Tổ 27, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Định, Sinh năm: 1990, làm thuê

01.01.2008 Không Tổ 27, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089208013397      

Ngô Văn Giang Làm thuê Tổ 6, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Ngô Văn Thu, Sinh năm: 1977, Làm ruộng
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Ngô Văn Giang Tổ 6, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Hồng Sa, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 09/09/2006 Không Tổ 6, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206021567      

Lê Chí Hiếu Làm thuê Tổ 30, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Hoàng Anh, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Chí Hiếu Tổ 30, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Lợi, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

000000038353 Không Tổ 30, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205016090      

Võ Thanh Phát Làm thuê Tổ 16, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Võ Văn Tiếp, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Võ Thanh Phát Tổ 16, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Bùi Thị Cảnh, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 14/09/2006 Không Tổ 16, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089206005991      

Lê Tuấn Kiệt Làm thuê Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Hùng, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Lê Tuấn Kiệt Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyền, Sinh năm: 1990, Làm ruộng

 16/09/2006 Không Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206018885      

Ngô Văn Vỹ Làm ruộng Tổ 2, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Ngô Văn Phương, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Ngô Văn Vỹ Tổ 2, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Loan, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 18/09/2006 Không Tổ 2, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206017967      

Lê Phong Đạt Làm thuê Tổ 8, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Lâm, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Lê Phong Đạt Tổ 8, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Gành, Sinh năm: 1990, Làm ruộng

 23/09/2006 Không Tổ 8, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206019968      

Trương Văn Có Làm thuê Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trương Hữu Hạnh, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Trương Văn Có Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Năm, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 26/09/2006 Không Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206000909      

Dương Hải Đăng Làm thuê Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Dương Văn Hiển, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Dương Hải Đăng Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Bích Hiền, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 23/11/2005 Không Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205021811      

Lê Quốc Thái Làm thuê Tổ 3, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Tạm, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Lê Quốc Thái Tổ 3, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Mai, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 01/01/2005 Không Tổ 3, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205016422      

Trương Vũ Trường Giang Làm thuê Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Trương Văn Sỏi, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Trương Vũ Trường Giang Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Ánh, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 01/05/2005 Không Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205013084      

Lê Thanh Nghĩa Làm ruộng Tổ 18, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Hoàng, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Lê Thanh Nghĩa Tổ 18, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh T. Hồng Mai, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

000000038086 Không Tổ 18, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

892040006131      

Võ Văn Phương Làm ruộng Tổ 7, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Võ Văn Cợm, Làm ruộng

Võ Văn Phương Tổ 7, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nga, Làm ruộng

 09/09/2004 Không Tổ 7, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204004667      

Trương Minh Tấn Làm ruộng Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Văn Tài, Sinh năm: 1968, Làm ruộng
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Trương Minh Tấn Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ T.Bé Năm, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 10/03/2004 Không Tổ 17, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204018342      

Nguyễn Hữu Hạnh Làm ruộng Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Nhựt, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Nguyễn Hữu Hạnh Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T.Bé Giàu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 03/12/2004 Không Tổ 22, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204020168      

Trương Văn Tới Làm ruộng Tổ 23, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Trương Văn Tuyến, Sinh năm: 1983

Trương Văn Tới Tổ 23, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Tuyết, Sinh năm: 1984

 18/07/2004 Không Tổ 23, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204019680      

Võ Thành Phương Nam Làm ruộng Tổ 10, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Thanh Phương, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Võ Thành Phương Nam Tổ 10, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ , Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 15/05/2003 Không Tổ 10, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203000728      

Phạm Nhứt Phi Làm thuê Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 3/12 Phạm Văn Thống, Sinh năm: 1982, Làm thuê

Phạm Nhứt Phi Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Ngọc, Sinh năm: 1978, Làm thuê

 18/08/2003 Không Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203014089      

Nguyễn Văn Long Làm thuê Tổ 28, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Lời , Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Nguyễn Văn Long Tổ 28, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Nhiều, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 20/06/2003 Không Tổ 28, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203016870      

Võ Đức Huy Làm thuê Tổ 19, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Võ Văn Vẽ, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Võ Đức Huy Tổ 19, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Lít, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 19/9/2002 Không Tổ 19, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202013641      

Lê Đức Huy Làm thuê Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Hùng, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Đức Huy Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đinh Thị Buôn, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 19/01/2007 Không Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

892070004007      

Trương Văn Trọng Phúc Làm ruộng Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Văn Cu, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Trương Văn Trọng Phúc Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Chợ, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 28/01/2007 Không Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207017868      

Nguyễn Thanh Duy Làm thuê Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Mộng, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Thanh Duy Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Của, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 27/09/2006 Không Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206007312      

Võ Nguyễn Phú Làm ruộng Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Thanh Hữu, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Võ Nguyễn Phú Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mướp, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

 28/09/2006 Không Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206019942      

Lê Phước Duy Làm ruộng Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Có, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Lê Phước Duy Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Ánh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 29/09/2006 Không Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206016486      

Phạm Hữu Nghĩa Làm thuê Tổ 18, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Thành Sanh, Sinh năm: 1988, Làm ruộng
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Phạm Hữu Nghĩa Tổ 18, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Linh, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 30/09/2006 Không Tổ 18, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206014618      

Võ Chí Khang Làm thuê Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Võ Văn Cường, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Võ Chí Khang Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hiền, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 01/10/2006 Không Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206007901      

Phạm Quang Hà Làm thuê Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Phạm Phi Hùng, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Phạm Quang Hà Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Nhừng, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 05/10/2006 Không Tổ 29, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206007089      

Nguyễn Thanh Tấn Làm thuê Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Thanh Tú, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Nguyễn Thanh Tấn Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ngô Thị Hồng Loan, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 06/10/2006 Không Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206000850      

Chau Phuơl Làm thuê Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Chau Cọl, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Chau Phuơl Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Huệ, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 07/10/2006 Không Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206005048      

Văn Văn Thà Làm thuê Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Văn Văn Thành, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Văn Văn Thà Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Bé Út, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 08/10/2006 Không Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206011181      

Dương Văn Khải Làm thuê Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Dương Văn Xuân, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Dương Văn Khải Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Duyên, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 13/10/2006 Không Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206010091      

Phan Văn Nghĩa Làm thuê Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Phan Văn Tấn, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Phan Văn Nghĩa Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Thoa, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 21/10/2006 Không Tổ 2, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206021363      

Trương Nhật Tân Làm ruộng Tổ 3, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trương Thành Tuấn, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Trương Nhật Tân Tổ 3, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ngô Thị Thẩm, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 23/10/2006 Không Tổ 3, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206008095      

Nguyễn Thanh Thuận Làm thuê Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thành Nam, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Thanh Thuận Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bé Hai, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 25/10/2006 Không Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206008095      

Lê Hoàng Lâm Làm ruộng Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Ngọt, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Hoàng Lâm Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Thắm, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 26/10/2006 Không Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206018718      

Võ Văn Bình Làm thuê Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trần Văn Hải, Sinh năm: 1976, Làm thuê

Võ Văn Bình Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Vinh, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 07/04/2005 Không Tổ 1, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205013707      

Nguyễn Văn Tặng Làm ruộng Tổ 19, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Được, Sinh năm: 1976, Làm ruộng
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Nguyễn Văn Tặng Tổ 19, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mấy, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 16/11/2005 Không Tổ 19, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205011070      

Lê Đức Huy Công nhân Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Văn Hiệp, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Lê Đức Huy Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Thúy, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 23/11/2005 Không Tổ 24, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205007616      

Nguyễn Văn Phúc Làm ruộng Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tùng, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Văn Phúc Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đỗ Thị Thúy Ái, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 04/03/2005 Không Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205012196      

Nguyễn Văn Trọng Ân Làm ruộng Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Dợi, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Nguyễn Văn Trọng Ân Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Ái Liên, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 27/05/2005 Không Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089205014294      

Lê Văn Kiệt Làm thuê Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Chuối, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Lê Văn Kiệt Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Nỉ, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 11/09/2005 Không Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

082905009329      

Nguyễn Văn Thắng Làm ruộng Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Hùng Cường, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thắng Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Hợp, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 06/01/2005 Không Tổ 12, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205005890      

Nguyễn Tấn Tài Công nhân Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Châu, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Nguyễn Tấn Tài Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Nhận, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 30/06/2005 Không Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205013042      

Nguyễn Vũ Hà Làm ruộng Tổ 28, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Đơ, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Vũ Hà Tổ 28, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 16/09/2005 Không Tổ 28, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205000965      

Phan Minh Trí Làm thuê Tổ 20, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phan Văn Tuất, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

Phan Minh Trí Tổ 20, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Liên, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

23/03/2004 Không Tổ 20, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089204013834      

Trần Phương Nam Làm thuê Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Thân, Sinh năm: 1952, Làm ruộng

Trần Phương Nam Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Kiệp, Sinh năm: 1961, Làm ruộng

 16/11/2004 Không Tổ 30, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hiếu nghĩa Đoàn  

089204007560      

Nguyễn Quốc Việt Làm thuê Tổ 11, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Thanh Sơn, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Nguyễn Quốc Việt Tổ 11, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T.Kim Ngân, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 14/05/2004 Không Tổ 11, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204015805      

Nguyễn Hữu Phước Làm ruộng Tổ 4, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dùm, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Nguyễn Hữu Phước Tổ 4, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyến, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 02/07/2004 Không Tổ 4, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204015995      

Trần Văn Trí Làm thuê Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trần Văn Thành, Sinh năm: 1974, Làm ruộng
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Trần Văn Trí Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T.Bé Năm, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

000000038150 Không Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204007348      

Trần Nguyễn Văn Phúc Làm thuê Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Hô, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Trần Nguyễn Văn Phúc Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Vùng, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 07/11/2004 Không Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089204010526      

Lê Thanh Thảo Làm thuê Tổ 5, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Văn Có, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Lê Thanh Thảo Tổ 5, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Ánh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 16/09/2004 Không Tổ 5, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204019565      

Nguyễn Văn Thao Làm ruộng Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Qui, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thao Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Tuyết Hoàng, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 09/08/2004 Không Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204022690      

Thái Minh Nhóc Làm ruộng Tổ 6, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Thái Công Hiếu, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Thái Minh Nhóc Tổ 6, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T.Ngọc Quyến, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 11/11/2004 Không Tổ 6, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204020260      

Trương Thanh Tiện Làm ruộng Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trương Bá Thiện, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Trương Thanh Tiện Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Hiền, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

000000037021 Không Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201016103      

Lê Nhựt Quang Làm ruộng Tổ 6, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Thanh Hùng, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Lê Nhựt Quang Tổ 6, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hùng, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 03/12/2007 Không Tổ 6, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207016387      

Trương Minh Nhí Làm ruộng Tổ 20, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Bá Thiện, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Trương Minh Nhí Tổ 20, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Hiền, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

 29/05/2007 Không Tổ 20, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207007403      

Châu Trí Tường Làm ruộng Tổ 10, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Châu Bảo Quốc, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Châu Trí Tường Tổ 10, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Giào, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 23/10/2007 Không Tổ 10, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207021838      

Ngô Đức Tính Làm ruộng Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Ngô Quốc Trung, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Ngô Đức Tính Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Ngọc Hân, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 18/08/2007 Không Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207014511      

Nguyễn Văn Ngon Công nhân Tổ 21, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Ngô Văn Út, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Nguyễn Văn Ngon Tổ 21, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thu Thị Thanh, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 20/03/2007 Không Tổ 21, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207013099      

Lê Minh Tiến Làm ruộng Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hải, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Lê Minh Tiến Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Chúc Ly, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 20/08/2007 Không Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207004657      
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Trương Văn Kha Làm ruộng Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trương Thanh Vùng, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Trương Văn Kha Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Văn Thị Thu Xương, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

 02/02/2007 Không Tổ 26, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207016951      

Nguyễn Trọng Phúc Làm ruộng Tổ 27, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Công Nhân, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Nguyễn Trọng Phúc Tổ 27, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Diễm Thúy, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 24/06/2007 Không Tổ 27, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207011032      

Hồ Minh Tiến Làm ruộng Tổ 11, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Hồ Văn Nghĩa, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Hồ Minh Tiến Tổ 11, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Bích Phượng, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 10/10/2007 Không Tổ 11, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207018033      

Trương Long Nhựt Làm ruộng Tổ 3, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Hoài Phong, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Trương Long Nhựt Tổ 3, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bé Ngọc, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 10/10/2007 Không Tổ 3, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207007508      

Cao Trương Phú Trọng Làm thuê Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Cao Thanh Nhàn, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Cao Trương Phú Trọng Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Kim Chi, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 30/10/2006 Không Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206001002      

Lê Minh Duy Làm thuê Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Quốc Đạt, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Minh Duy Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Mỹ Nương, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 01/11/2006 Không Tổ 9, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206017663      

Nguyễn Văn Tâm Làm ruộng Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 0/12 Nguyễn Văn Minh, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Nguyễn Văn Tâm Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Minh, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 03/11/2006 Không Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206011184      

Nguyễn Văn Hậu Làm ruộng Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Văn Cường, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Văn Hậu Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Huệ, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 05/11/2006 Không Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089206018087      

Nguyễn Quốc Huy Làm ruộng Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Hải, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Quốc Huy Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thoại Ba, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 07/11/2006 Không Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089206009568      

Lê Văn Lý Làm thuê Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Tâm, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Lê Văn Lý Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Phượng, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 10/11/2006 Không Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206000877      

Võ Hoàng Minh Làm thuê Tổ 10, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Võ Văn Tùng, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Võ Hoàng Minh Tổ 10, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 10, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Thái Thị Huyên, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 14/11/2006 Không Tổ 10, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206020837      

Nguyễn Đình Nguyên Đáng Làm thuê Tổ 11, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Nguyễn Khắc Nhu, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Nguyễn Đình Nguyên Đáng Tổ 11, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 11, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Lẫy, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

 16/11/2006 Không Tổ 11, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206019934      
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Trần Quốc Đạt Làm thuê Tổ 5, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Lợi, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Trần Quốc Đạt Tổ 5, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Liên, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 19/11/2006 Không Tổ 5, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206014145      

Lê Quốc Bảo Làm thuê Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Báo Quốc, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Lê Quốc Bảo Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trương Thị Tiểu Thơ, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 21/11/2006 Không Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206013039      

Lê Trường Giang Làm thuê Tổ 1, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Đỗ Văn Vũ, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Lê Trường Giang Tổ 1, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Sành, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 22/11/2006 Không Tổ 1, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206011646      

Phạm Văn Quy Làm thuê Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Tấn Phước, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Phạm Văn Quy Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lâm Thị Kha, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 09/03/2005 Không Tổ 27, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205019585      

Bùi Anh Tuấn Kiệt Làm ruộng Tổ 29, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Bùi Văn Quấn, Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Bùi Anh Tuấn Kiệt Tổ 29, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Vẽn, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 21/02/2005 Không Tổ 29, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010065      

Phạm Phú Lộc Làm ruộng Tổ 8, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Phạm Thành Tuấn, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Phạm Phú Lộc Tổ 8, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 8, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 10/03/2005 Không Tổ 8, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010143      

Trần Văn Thiện Công nhân Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thắng, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Trần Văn Thiện Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đỗ Thị Giào, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 09/08/2005 Không Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009800      

Trần Hoàng Sơn Làm ruộng Tổ 22, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Chí, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Trần Hoàng Sơn Tổ 22, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Linh, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 16/10/2005 Không Tổ 22, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205016082      

Lê Văn Vũ Làm ruộng Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Bay, Làm ruộng

Lê Văn Vũ Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngụy, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 09/02/2003 Không Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089203013180      

Lê Minh Khánh Làm ruộng Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Minh Khiết, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Lê Minh Khánh Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Diễm, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 14/11/2003 Không Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203019179      

Phạm Quốc Sĩ Làm ruộng Tổ 4, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phạm Thành Công, Sinh năm: 1961, Làm ruộng

Phạm Quốc Sĩ Tổ 4, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Bé Năm, Sinh năm: 1964, Nội trợ

 02/06/2003 Không Tổ 4, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hiếu nghĩa Đoàn  

089203013036      

Phạm Mi Đel Công nhân Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Phạm Văn Út, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Phạm Mi Đel Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xiêm, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 17/01/2003 Không Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203015178      
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Huỳnh Văn Khánh Làm thuê Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Huỳnh Văn Vũ, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Huỳnh Văn Khánh Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Giềng, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 03/04/2003 Không Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203019078      

Võ Văn Diệp Làm ruộng Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Đò, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Võ Văn Diệp Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Mai Thị Ba, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

25/02/2002 Không Tổ 21, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202019303      

La Văn Phi Làm thuê Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 La Văn Nghe, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

La Văn Phi Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ T. Lệ Thu, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 05/08/2002 Không Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202017495      

Phạm Chí Khang Làm thuê Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Phạm Văn Ruốt, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Phạm Chí Khang Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T.Thanh Nguyên, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

16/09/2002 Không Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202018586      

Trương Chí Linh Làm thuê Tổ 17, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Văn Buôn, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Trương Chí Linh Tổ 17, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Phụng, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

27/01/2002 Không Tổ 17, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202017536      

Dương Chí Cường Làm thuê Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Dương Hoàng Nghi, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Dương Chí Cường Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhị, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

18/08/2001 Không Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089201016300      

Dương Minh Trọng Làm ruộng Tổ 23, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Dương Hoàng Hận, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Dương Minh Trọng Tổ 23, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Về, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 09/12/2007 Không Tổ 23, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207005138      

Lê Hữu Nhị Làm ruộng Tổ 7, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Hữu Nghi, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Lê Hữu Nhị Tổ 7, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 7, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Thu Vân, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 24/6/2007 Không Tổ 7, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207005739      

Bùi Tuấn Cảnh Làm ruộng Tổ 3, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Bùi Văn Tâm, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Bùi Tuấn Cảnh Tổ 3, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn T Hồng Thủy, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 21/10/2007 Không Tổ 3, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207008225      

Trương Văn Dư Làm thuê Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trương văn Sỉ, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Trương Văn Dư Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Sang, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 05/10/2007 Không Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207006276      

Lê Thanh Tùng Làm ruộng Tổ 19, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Cu, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Lê Thanh Tùng Tổ 19, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đỗ Thị Bích, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 07/07/2007 Không Tổ 19, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207006090      

La Minh Nhựt Làm thuê Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 La Văn Nge, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

La Minh Nhựt Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Lệ Thu, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 06/06/2007 Không Tổ 24, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207009728      
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Phạm Minh Hiếu Làm ruộng Tổ 2, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Minh Trung, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Phạm Minh Hiếu Tổ 2, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Khoai, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 04/06/2007 Không Tổ 2, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207014981      

Phạm Thành Công Công nhân Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Phạm Thành Vó, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Phạm Thành Công Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đinh T Kim Linh, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 27/11/2006 Không Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206016882      

Nguyễn Chí Thiện Làm thuê Tổ 2, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Điền, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Chí Thiện Tổ 2, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Mai, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 03/12/2006 Không Tổ 2, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206007284      

Dương Văn Hạn Công nhân Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Dương Văn Nắm, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Dương Văn Hạn Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Huyền, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 04/12/2006 Không Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206005251      

Nguyễn Văn Bốn Làm thuê Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Nguyễn Văn Bơ, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Nguyễn Văn Bốn Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Vàng, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 05/12/2006 Không Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206012207      

Mao Văn Nhứt Làm ruộng Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Mao Văn Nhọn, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Mao Văn Nhứt Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đào Thị Hồng, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 16/05/2007 Không Tổ 28, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207003602      

Phan Tấn Thành Làm ruộng Tổ 24, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Phan Văn Tuấn, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

Phan Tấn Thành Tổ 24, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỏng, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 08/12/2006 Không Tổ 24, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206014640      

Nguyễn Vũ Trường Làm thuê Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Thành Beo, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Vũ Trường Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Kiều Oanh, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 12/12/2006 Không Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206012697      

Phan Công Minh Làm thuê Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phan Văn Vu, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Phan Công Minh Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kiều Oanh, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 15/12/2006 Không Tổ 20, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206018364      

Nguyễn Hữu Trọng Làm ruộng Tổ 21, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thanh Sang, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Nguyễn Hữu Trọng Tổ 21, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 21, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sẽ, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 17/12/2006 Không Tổ 21, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206022319      

Lê Chí Vĩ Làm thuê Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Thanh Bình, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Lê Chí Vĩ Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Bùi Thị Ngọc Mai, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 30/01/2005 Không Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205011405      

Trần Cál Lól Làm thuê Tổ 30, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Chiến, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Trần Cál Lól Tổ 30, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đinh Bích Thương, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 25/11/2005 Không Tổ 30, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009904      
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Phan Quốc An Làm thuê Tổ 1, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Phan Thanh Phong, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Phan Quốc An Tổ 1, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ngô Thị Hớt, Sinh năm: 1991, Làm ruộng

 17/12/2005 Không Tổ 1, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089205023066      

Nguyễn Văn Khanh Làm thuê Tổ 29, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dượt, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Văn Khanh Tổ 29, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bé, Sinh năm: 1980,Làm ruộng

 05/01/2005 Không Tổ 29, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010775      

Lê Trường Vũ Làm thuê Tổ 6, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Lê Văn Tân, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

Lê Trường Vũ Tổ 6, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 6, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Loan, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

 26/07/2005 Không Tổ 6, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205022341      

Nguyễn Hữu An Làm thuê Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Minh Đủ, Sinh năm: 1989, Làm ruộng

Nguyễn Hữu An Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Thúy, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 22/11/2005 Không Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205017461      

Nguyễn Minh Vương Làm ruộng Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Còn, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Minh Vương Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Hiệm, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 26/04/2005 Không Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205019380      

Nguyễn Trí Khanh Làm thuê Tổ 16, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Vọn, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Trí Khanh Tổ 16, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 16, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tiêu, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 18/04/2005 Không Tổ 16, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010014      

Dương Văn Hưng Làm thuê Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Dương Văn Quang, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Dương Văn Hưng Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Đoàn Thị Hoa, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 23/05/2005 Không Tổ 25, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205022630      

Nguyễn Trung Tín Làm thuê Tổ 23, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Nhân, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Nguyễn Trung Tín Tổ 23, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Khuê, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 30/08/2005 Không Tổ 23, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009317      

Lê Hữu Hậu Làm ruộng Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Danh Dự, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Lê Hữu Hậu Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Thua, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

000000038058 Không Tổ 22, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204010445      

Nguyễn Lê Hữu Tâm Làm ruộng Tổ 3, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Hiện, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Lê Hữu Tâm Tổ 3, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Thúy Oanh, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 29/11/2004 Không Tổ 3, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089204022242      

Nguyễn Đan Trường Làm thuê Tổ 17, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Phụng, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Nguyễn Đan Trường Tổ 17, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 17, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Đẩu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 06/06/2003 Không Tổ 17, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

892030219315      

Võ Văn Sáng Làm thuê Tổ 5, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Võ Văn Bưởi, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Võ Văn Sáng Tổ 5, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 5, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Mai Thị Nhanh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 19/8/2001 Không Tổ 5, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201006023      
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Trần Duy Nam Làm ruộng Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trần Việt Linh, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Trần Duy Nam Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Kim Loan, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

14/12/2007 Không Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207016564      

Nguyễn Trung Toán Làm thuê Tổ 29, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Hoàng Hân, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Nguyễn Trung Toán Tổ 29, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Ngọc Mai, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

 09/10/2007 Không Tổ 29, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207003112      

Nguyễn Lâm Trường Làm ruộng Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Minh phụng, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Nguyễn Lâm Trường Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Đấu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

25/07/2007 Không Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207002030      

Võ Thanh Khang Làm thuê Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Út, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Võ Thanh Khang Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Nga, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 01/05/2007 Không Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207005918      

Trần Vũ Phong Công nhân Tổ 23, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Quán, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Trần Vũ Phong Tổ 23, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 23, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thắm, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 28/05/2007 Không Tổ 23, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207008685      

Nguyễn Chí Nghĩa Làm thuê Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Chí Cường, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Nguyễn Chí Nghĩa Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Võ Thị Bảo Ngọc, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 02/12/2007 Không Tổ 27, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207008296      

Văn Tuấn Dinh Làm ruộng Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Văn Thiện Quang, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Văn Tuấn Dinh Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Thúy Oanh, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

 10/07/2007 Không Tổ 26, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207022562      

Nguyễn Văn Thái Làm ruộng Tổ 28, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Lý, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thái Tổ 28, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 28, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Trọng, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 07/11/2007 Không Tổ 28, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207015794      

Dương Minh Thành Làm ruộng Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Dương Chí Tâm, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Dương Minh Thành Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 23/07/2007 Không Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207020856      

Trần Phong Vinh Làm thuê Tổ 18, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Trần Văn Khoan, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Trần Phong Vinh Tổ 18, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 18, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Huệ, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 02/02/2007 Không Tổ 18, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207013542      

Phan Văn Lực Làm ruộng Tổ 4, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Phan Văn Được, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Phan Văn Lực Tổ 4, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Huê, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 20/03/2007 Không Tổ 4, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207013570      

Bùi Thanh Nhật Làm ruộng Tổ 1, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Bùi Thanh Giàu, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Bùi Thanh Nhật Tổ 1, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Chinh, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

 20/06/2007 Không Tổ 1, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207013514      
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Võ Quốc Khang Công nhân Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Võ Châu Khanh, Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Võ Quốc Khang Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kiều, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 17/11/2007 Không Tổ 30, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207019326      

Lê Văn Nhật Làm ruộng Tổ 3, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Văn Chiến, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Lê Văn Nhật Tổ 3, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Nga, Làm ruộng

 31/05/2004 Không Tổ 3, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204013756      

Đỗ Ngân Lượng Làm thuê Tổ 26, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Đỗ Văn Nón, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Đỗ Ngân Lượng Tổ 26, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 26, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dal, Làm ruộng

 19/05/2002 Không Tổ 26, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089202013691      

Nguyễn Nhựt Quang Làm thuê Tổ 27, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Được, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Nguyễn Nhựt Quang Tổ 27, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 27, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Ngọc Ham, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

000000037230 Không Tổ 27, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089201019315      

Võ Thanh Phong Làm ruộng Tổ 2, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Lợi, Làm ruộng

Võ Thanh Phong Tổ 2, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 2, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Lan, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

000000036960 Không Tổ 2, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089201014887      

Bùi Quốc Kiệt Làm ruộng Tổ 4, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Bùi Văn Cường, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Bùi Quốc Kiệt Tổ 4, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mao, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

 13/04/2001 Không Tổ 4, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  

089201019288      

Châu Quốc Linh Làm ruộng Tổ 24, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Châu Văn Kiệt, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Châu Quốc Linh Tổ 24, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 24, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mén, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

 03/03/2007 Không Tổ 24, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207008316      

Nguyễn Văn Thương Làm thuê Tổ 1, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tâm, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Nguyễn Văn Thương Tổ 1, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 1, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

 04/08/2007 Không Tổ 1, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

892077002002      

Phạm Văn Vàng Làm thuê Tổ 29, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12

Phạm Văn Vàng Tổ 29, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 29, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Bích Tuyền, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 12/07/2007 Không Tổ 29, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207004659      

Lâm Văn Lý Làm thuê Tổ 3, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Lâm Văn Hải, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Lâm Văn Lý Tổ 3, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 3, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

 26/11/2007 Không Tổ 3, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207009039      

Lê Quốc Vinh Làm ruộng Tổ 19, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Văn Tâm, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Lê Quốc Vinh Tổ 19, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 19, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phan Thị Đẹp, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 30/03/2007 Không Tổ 19, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089207010730      

Ngô Văn Tiến Làm ruộng Tổ 4, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Ngô Văn Thanh, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Ngô Văn Tiến Tổ 4, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Tổ 4, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thùy Linh, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 29/06/2007 Không Tổ 4, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

282

283

284

285

276

277

278

279

280

281

274

275

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp

Văn hoá thấp



089207009466      

Đoàn Thanh Phong Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Đoàn Thanh Xuân, Sinh năm: 1986, Làm thuê

Đoàn Thanh Phong Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Gôm, Sinh năm: 1985, Nội trợ

 06/06/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202002618      

Lê Văn Chạy Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Lê Văn Lao , Sinh năm: 1949 (Mất)

Lê Văn Chạy Phụ thuộc Không Trần Thị Hoa, Sinh năm: 1956 (Mất),

 10/09/1999 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089099001738      

Nguyễn Quốc Khánh Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Văn Phước, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

Nguyễn Quốc Khánh Phụ thuộc Không Trần Thị Trang, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 15/07/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205004462      

Ng. Lê Anh Duy Khánh Công nhân Tổ 28, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Nho, Làm ruộng

Ng. Lê Anh Duy Khánh Phụ thuộc Không Lê Thị Quyên, Làm ruộng

26/06/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206006252      

Trần Quốc Huy Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Anh, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Trần Quốc Huy Phụ thuộc Không Đỗ Thị Nương, Sinh năm: 1989, Làm ruộng

 09/08/2001 Không Kinh, Không Đoàn  

089201002420      

Võ Hữu Tâm Công nhân Tổ 26, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 6/12 Danh Văn Lượng, Sinh năm: 1977, Làm mướn

Võ Hữu Tâm Phụ thuộc Không Võ Thị Thiệt, Sinh năm: 1981, Buôn bán

 02/04/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206024970      

Nguyễn Văn Phương Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Nguyễn Văn Bầu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Văn Phương Phụ thuộc Không Lê Thị Thủy, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

 01/01/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009202      

Dương Chí Hiếu Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Dương Văn Thanh, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Dương Chí Hiếu Phụ thuộc Không Dương Thị Loan, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

000000038353 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205011337      

Nguyễn Thành Phê Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 10/12 Ng. Thanh Hùng, Sinh năm: 1980, Buôn bán

Nguyễn Thành Phê Phụ thuộc Không Nguỵ Thị Thá, Sinh năm: 1984, Buôn bán

 02/02/2003 Không Kinh, Không Đoàn  

089203020664      

Đặng Văn Quí Công nhân Tổ 20, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Đặng Văn Tài, Sinh năm: 1985, Làm mướn

Đặng Văn Quí Phụ thuộc Không Ng. T. Phương Diễm, Sinh năm: 1985, Làm mướn

 02/09/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206018186      

Nguyễn Thành Đạt Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Thành Đạt Phụ thuộc Không Đặng Thị Thu, Sinh năm: 1980, Làm thuê

 15/06/2003 Không Kinh, Phật Đoàn  

089203014025      

Đinh Văn Khang Công nhân Tổ 2, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Đinh Văn Tâm, Sinh năm: 1978, Làm thuê

Đinh Văn Khang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Em, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 30/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn  
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089207007433      

Nguyễn Trung Hậu Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 3/12 Nguyễn Văn Mal, Sinh năm: 1972, Làm thuê

Nguyễn Trung Hậu Phụ thuộc Không Lê Thị Út, Sinh năm: 1972, Làm thuê

 26/09/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205004974      

Nguyễn Minh Chuyền Công nhân Tổ 7, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Nguyễn Văn Khang, Sinh năm: 1975, Công nhân

Nguyễn Minh Chuyền Phụ thuộc Không Cao Thị Tha, Sinh năm: 1979, Công nhân

18.05.2007 Không Kinh, Phật Đoàn  

089207014488      

Nguyễn Thành Việt Công nhân Tổ 23, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Nguyễn Thanh Hùng, Sinh năm: 1980, Làm thuê

Nguyễn Thành Việt Phụ thuộc Không Nguỵ Thị Thá, Sinh năm: 1983, Làm thuê

000000039301 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207010342      

Đặng Huỳnh Đức Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Đặng Văn Vũ (chiến), Sinh năm:

Đặng Huỳnh Đức Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Đầm, Sinh năm:

 09/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206006181      

Trần Quốc Tài Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Trần Văn Khá, Sinh năm:, Làm ruộng

Trần Quốc Tài Phụ thuộc Không Trần Thị Tiền (6 Săn), Sinh năm: , Làm ruộng

 24/11/2006         Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206009025      

Trần Tấn Kiệt Công nhân Tổ 1, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông /12 Trần Văn Khanh, Sinh năm:, Làm ruộng

Trần Tấn Kiệt Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dung, Sinh năm: , Làm ruộng

 30/05/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206005349      

Nguyễn Lê Hữu Thiện Công nhân Tổ 4, ẤpPhú lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12

Nguyễn Lê Hữu Thiện Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diệu, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

14/11/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206004972      

Nguyễn Hoài Linh Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Nguyễn Văn Quậy, Sinh năm: 1986, Làm thuê

Nguyễn Hoài Linh Phụ thuộc Không Trần Thị Phương, Làm thuê

 01/01/2007 Không Kinh, Phật Đoàn  

089207008893      

Đỗ Hoàng Thắng Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Đỗ Văn Chiến, Sinh năm: 1980, Làm thuê

Đỗ Hoàng Thắng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngân, Sinh năm: 1981, Làm thuê

 11/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

008920700235      

Đặng Thái Học Công nhân Tổ 21, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Đặng Văn Phong, Sinh năm: 1978, Làm thuê

Đặng Thái Học Phụ thuộc Không Phạm Thị Bích Thủy, Sinh năm: 1985, Làm thuê

 15/02/2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207023383      

Võ Gia Bảo Công nhân Tổ 8, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Đặng Văn Hết, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Võ Gia Bảo Phụ thuộc Không Võ Thị Hiền, Sinh năm: 1983, Công nhân

27.07.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207012622      

Võ Văn Luận Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Võ Văn Bồng, Sinh năm: 1992, Làm ruộng

Võ Văn Luận Phụ thuộc Không Lê Thanh Thúy, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

 22/04/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  
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089206010008      

Đỗ Tuấn Kiệt Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Đỗ Văn Phương, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Đỗ Tuấn Kiệt Phụ thuộc Không Lê Thị Hòa, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 30/09/2001 Không Kinh, Phật Đoàn  

089201005942      

Nguyễn Chí Công Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Nguyễn Hoàng Sơn, Sinh năm: 1971, Công nhân

Nguyễn Chí Công Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu, Sinh năm: 1982, Công nhân

28/11/2003 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203005249      

Nguyễn Nhật Hào Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Ngoan, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Nhật Hào Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Huệ, Làm ruộng

 12/10/2005 Không Kinh, Phật Đoàn  

089205004664      

Nguyễn Văn An Công nhân Tổ 11, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Ngọc Thành, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Văn An Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Cái, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 10/08/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205020021      

Nguyễn Văn Phú Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Ngọc Thành, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Văn Phú Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Cái, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 10/08/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205018963      

Võ Văn Hiệp Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Võ Văn Mới, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Võ Văn Hiệp Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Vàng, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 08/08/2005 Không Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089205011575      

Lê Duy Khánh Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Lê Văn Hứng, Sinh năm: 1984,  Làm thuê

Lê Duy Khánh Phụ thuộc Không Lê Thị Phượng, Sinh năm: 1979, Nội trợ

 09/06/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205013340      

Võ Văn Qui Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Võ Văn Thông, Sinh năm: 1974, Làm thuê

Võ Văn Qui Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hết, Sinh năm: 1987, Nội trợ

 05/05/2005 Không Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089205006486      

Nguyễn Chế Thanh Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Chí Tâm, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Nguyễn Chế Thanh Phụ thuộc Không Phạm Thị Hên, Sinh năm: 1985, Làm thuê

 31/01/2005 Không Kinh, Phật Đoàn  

089205006709      

Lý Hoàng Giang Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lý Minh Hùng, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Lý Hoàng Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Mỹ Hạnh, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 09/09/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204007970      

Huỳnh Hoàng Nam Công nhân Tổ 10, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 12/12 Huỳnh Văn Bồng, Sinh năm: 1980, Làm mướn

Huỳnh Hoàng Nam Phụ thuộc Không Lê Thị Hường, Sinh năm: 1982, Nội trợ

 09/09/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202019499      

Trần Hoàng Nam Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Trần Văn Góc, Sinh năm: 1976, Làm thuê

Trần Hoàng Nam Phụ thuộc Không Trần Thị Hạnh, Sinh năm: 1980, Nội trợ

 02/01/2003 Không Kinh, Không Đoàn  
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089207022852      

Huỳnh Hữu Lộc Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Huỳnh Văn Phón, Sinh năm: 1975, Làm thuê

Huỳnh Hữu Lộc Phụ thuộc Không Phan Thị Lững, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 02/09/2003 Không Kinh, Không Đoàn  

089203008158      

Trần Thiện Di Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Trần Thanh Bình, Sinh năm: 1972, Công nhân

Trần Thiện Di Phụ thuộc Không Trương Thị Mai, Sinh năm: 1969, Nội trợ

 17/02/2005 Không Kinh, Cao đài Đoàn  

089205004584      

Trần Duy Khanh Công nhân Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Trần Ngọc Thanh, Sinh năm: 1985, Làm mướn

Trần Duy Khanh Phụ thuộc Không Hồ Thị Kim Chi, Sinh năm: 1986,  Làm mướn

 08/12/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204013749      

Đỗ Minh Quy Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Đỗ Văn Cường, Sinh năm: 1981, Công nhân

Đỗ Minh Quy Phụ thuộc Không Nguyễn Thi Thu Ba, Sinh năm: 1985, Công nhân

 15/02/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206005041      

Trần Hữu Phát Công nhân Tổ 11, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Trần Hoàng Phong, Sinh năm: 1982, Công nhân

Trần Hữu Phát Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bông, Sinh năm: 1979,  Công nhân

 18/05/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206016594      

Huỳnh Phước Linh Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Huỳnh Thanh Mùi, Làm ruộng

Huỳnh Phước Linh Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Sía (bệnh), Sinh năm: 1977

 25/5/1999 Không Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089099004949      

Lê Đức Duy Công nhân Tổ 7, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Lê Văn Thuộc, Sinh năm: 1953, Làm ruộng

Lê Đức Duy Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lợi, Sinh năm: 1961, Nội trợ

 05/02/2002 Không Kinh, Phật Đoàn  

089202019743      

Nguyễn Thanh Trúc Công nhân Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Nguyễn Văn Minh, Sinh năm: 1974,  Làm mướn

Nguyễn Thanh Trúc Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Mai, Sinh năm: 1975,  Làm thuê

 11/2/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204016745      

Huỳnh Hoàng Tây Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 12/12 Huỳnh Văn Bòng, Sinh năm: 1980, Công nhân

Huỳnh Hoàng Tây Phụ thuộc Không Trương Thị Hường, Sinh năm: 1980, Công nhân

 04/04/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206008955      

Nguyễn Hữu Ý Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Nguyễn Văn Khải, Sinh năm: 1976, Làm thuê

Nguyễn Hữu Ý Phụ thuộc Không Trương Thị Nhung, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 14/04/2003 Không Kinh, Không Đoàn  

089203004663      

Phạm Văn Tấn Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Phạm Văn Tài, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Phạm Văn Tấn Phụ thuộc Không Đặng Thị Hương, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 19/02/2001 Không Kinh, Không Đoàn  

089201015082      

Nguyễn Văn Tới Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Nguyễn Công Thành, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

Nguyễn Văn Tới Phụ thuộc Không Đổ Thị Nga, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 09/12/2005 Không Kinh, Không Đoàn  
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089205015377      

Trần Văn Bằng Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Thanh Hiền, Sinh năm:, Làm ruộng

Trần Văn Bằng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thủy, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 09/05/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205015928      

Huỳnh Hữu Thơm Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 4/12 Huỳnh Hữu Duyên, Sinh năm: 1984, Làm thuê

Huỳnh Hữu Thơm Phụ thuộc Không Đặng Thị Tuyết, Sinh năm: 1978, Làm thuê

 29/12/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206000891      

Lê Quang Vinh Công nhân Tổ 21, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Lê Văn Út, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Lê Quang Vinh Phụ thuộc Không Cao Thị Vàng, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 29/06/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206002333      

Lê Trường Giang Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Lê Văn Tình, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Lê Trường Giang Phụ thuộc Không Đinh Thị Bé Năm, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 03/09/2001 Không Kinh, Không Đoàn  

089201002528      

Lê Hữu Nghĩa Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Lê Văn Bón,  Làm ruộng

Lê Hữu Nghĩa Phụ thuộc Không Lê Thị Thủy, Sinh năm: 1966, Làm ruộng

 22/06/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205020777      

Nguyễn Văn Danh Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 1/12 Nguyễn Văn Che, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Nguyễn Văn Danh Phụ thuộc Không Lê Thị Hòa, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 09/06/2005 Không Kinh, Phật Đoàn  

089205004712      

Hồ Chánh Nam Công nhân Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Hồ Văn Bàng, Sinh năm: 1970, Mất

Hồ Chánh Nam Phụ thuộc Không Dương Thị Phương, Sinh năm: 1970, Mất

 06.07.2007 Không Kinh, Phật Đoàn  

089207001406      

Bùi Văn Đầy Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Bùi Văn Tồng, Làm thuê

Bùi Văn Đầy Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết, Làm thuê

 11/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206004795      

Đặng Văn Minh An Công nhân Tổ 7, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Đặng Văn Hơn , Làm thuê

Đặng Văn Minh An Phụ thuộc Không Trần Thị Bích Thủy, Làm thuê

 13/04/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206025443      

Lê Vĩnh Toàn Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê  Văn Thạch, Làm ruộng

Lê Vĩnh Toàn Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Ngân, Làm ruộng

 10/01/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206014507      

Nguyễn Văn Quan Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Thảo, , Làm ruộng

Nguyễn Văn Quan Phụ thuộc Không Võ Thị Thảo, Làm ruộng

 25/02/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206001047      

Huỳnh Ngọc Thuận Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Huỳnh Ngọc Khởi , , Làm ruộng

Huỳnh Ngọc Thuận Phụ thuộc Không Trần Thị Phương, , Làm ruộng

 03/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn  
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089206004942      

Lê Chí Hải Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Chí Tâm, Sinh năm:, Làm ruộng

Lê Chí Hải Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai, Sinh năm: , Làm ruộng

 20/08/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206006450      

Lê Trọng Phúc Công nhân Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Văn Tông, Sinh năm:, Làm ruộng

Lê Trọng Phúc Phụ thuộc Không Võ Thị Thu Hằng, Sinh năm: , Làm ruộng

 24/12/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206001055      

Nguyễn Trung Hiếu Công nhân Tổ 1, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Thanh Tuấn, Sinh năm:, Làm ruộng

Nguyễn Trung Hiếu Phụ thuộc Không Bùi Thị Tuyền, Sinh năm: , Làm ruộng

 30/07/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206006488      

Nguyễn Quốc Bảo Công nhân Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Nguyễn Văn Hiệp, Sinh năm: 1970, Làm thuê

Nguyễn Quốc Bảo Phụ thuộc Không Lê Thị Phường, Sinh năm: 1976, Làm thuê

 20/02/2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207019735      

Lê Văn Quay (Oai) Công nhân Tổ 13, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Lê Văn Khởi, Sinh năm: 1975, Làm thuê

Lê Văn Quay (Oai) Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thanh, Sinh năm: 1976, Làm thuê

 30.10.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207021204      

Trần Chí Khang Công nhân Tổ 24, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Trần Văn Pha, Sinh năm: 1980, Công nhân

Trần Chí Khang Phụ thuộc Không Trầ Thị Hải, Sinh năm: 1982, Công nhân

27.03.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207014942      

Trương Minh Quyên Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Trương Minh Giang, Sinh năm: 1981, Công nhân

Trương Minh Quyên Phụ thuộc Không Bùi Thị Kim Duyên, Sinh năm: 1984, Công nhân

16.08.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207015351      

Lê Hữu Thịnh Công nhân Tổ 26, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Lê Thanh Hà, Sinh năm: 1976,  Làm ruộng

Lê Hữu Thịnh Phụ thuộc Không Dương Thị Bích Ngọc, Sinh năm: 1976, Công nhân

 23.06.2007 Không Kinh, Phật Đoàn  

089207001018      

Trần Thành Đô Công nhân Tổ 8, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Văn Mal, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Trần Thành Đô Phụ thuộc Không Cao Thị Tuyền, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

15.01.2008 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089208022823      

Nguyễn Phúc Đức Công nhân Tổ 14, ẤpPhú Hiệp, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Nguyễn Bé Bảy, Sinh năm: 1970, Làm thuê

Nguyễn Phúc Đức Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Út, Sinh năm: 1972, Làm thuê

20.10.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207019976      

Nguyễn Hoàng Phúc Công nhân Tổ 28, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Vinh, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Hoàng Phúc Phụ thuộc Không Hồ Thị Hợp, Sinh năm: 1974, Nội trợ

 24/04/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

008920201897      

Đổ Văn Thạnh Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Đổ Văn Tài, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Đổ Văn Thạnh Phụ thuộc Không Trương Thị Hương, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 20/10/1999 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

354

355

356

357

348

349

350

351

352

353

345

346

347

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương



089099003076      

Trần Thanh Trọng Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Trần Quốc Tuấn, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Trần Thanh Trọng Phụ thuộc Không Ng.Thị Cẩm Vân, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 25/05/2002. Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202015974      

Phạm Trọng Lượng Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông /12 Phạm Văn Hoàng, Làm ruộng

Phạm Trọng Lượng Phụ thuộc Không Trần Thị Liễu, Làm ruộng

 26/05/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206000941      

Nguyễn Hoài Nam Công nhân Tổ 2, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông /12 Nguyễn Vĩnh Lộc, Làm ruộng

Nguyễn Hoài Nam Phụ thuộc Không Trần Thị Bé Sáu, Làm ruộngv

 16/11/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206000875      

Phạm Quốc Thái Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông /12 Phạm Văn Thành, Làm ruộng

Phạm Quốc Thái Phụ thuộc Không Ng.Thị Kim Chưa, Làm ruộng

 11/09/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206022853      

Nguyễn Chí Bảo Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Văn Hiệp, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Nguyễn Chí Bảo Phụ thuộc Không Giáp Thị Thanh, Sinh năm: 1981, Làm thuê

 21/02/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207003684      

Trần Thanh Nghĩa Công nhân Tổ 25, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Trần Thành Bình, Sinh năm: 1978, công nhân

Trần Thanh Nghĩa Phụ thuộc Không Cao Thị Giàu, Sinh năm: 1978, Mất

22.03.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207014722      

Khiêu Nguyễn Nhân Công nhân Tổ 7, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Khiêu Văn Mênh, Sinh năm: 1972, Công nhân

Khiêu Nguyễn Nhân Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu, Sinh năm: 1972, Công nhân

14.12.2007 Không Kinh, Phật Đoàn  

089207020134      

Nguyễn Chí Khang Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Văn Nấu, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Chí Khang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Nhung, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

06.12.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207015668      

Trần Nam Bộ Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Trần Minh Chủng, Sinh năm: 1975, Mất

Trần Nam Bộ Phụ thuộc Không Bùi Thị Mỹ, Sinh năm: 1978, Công nhân

17.04.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207014588      

Nguyễn Văn Lợi Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Giỏi, Sinh năm: 1981

Nguyễn Văn Lợi Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thúy, Sinh năm: 1982

19/09/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206011054      

Trương Văn Thái Công nhân Tổ 29, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trương Vă Mít (ông), Sinh năm: 1966, Công nhân

Trương Văn Thái Phụ thuộc Không Lê Thị Phượng (bà), Sinh năm: 1973, Thợ mai

 26/04/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205016359      

Đỗ Thanh Quốc Việt Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Đỗ Thanh Tuyền, Làm ruộng

Đỗ Thanh Quốc Việt Phụ thuộc Không Trương Thị Thi, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

20/01/2005 Không Kinh, Không Đoàn  
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089205004387      

Hồ Văn Gan Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Hồ Chí Tâm, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Hồ Văn Gan Phụ thuộc Không Lê Thị Huệ, Sinh năm: 1984, Nội trợ

 29/06/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202004719      

Lê Văn Huỳnh Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Lê Văn Lực, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Văn Huỳnh Phụ thuộc Không Đặng Thị Tho, Sinh năm: 1982, Nội trợ

15/03/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204018366      

Huỳnh Văn Nam Công nhân Tổ 15, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 10/12 Huỳnh Văn Bằng (chết), Sinh năm: 1981

Huỳnh Văn Nam Phụ thuộc Không Bùi Thị Lợi, Sinh năm: 1981, Làm thuê

 09/11/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205012778      

Huỳnh Bảo Lê Công nhân Tổ 30, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Huỳnh Thanh Vân, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Huỳnh Bảo Lê Phụ thuộc Không Ngô Thị Kim Hạnh, Sinh năm: 1966, Nội trợ

 08/08/2001 Không Kinh, Phật Đoàn  

089201016826      

Trần Phước Nghi Công nhân Tổ 4, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trần Văn Kha, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Trần Phước Nghi Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhị, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 13/05/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205007850      

Ngô Nhựt Tường Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Ngô Thanh Hiền, Sinh năm: 1983,  Làm thuê

Ngô Nhựt Tường Phụ thuộc Không Trần Thị Hằng, Sinh năm: 1981,  Làm thuê

13.06.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207007193      

Võ Ngọc Khanh Công nhân Tổ 21, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Võ Ngọc Thanh, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Võ Ngọc Khanh Phụ thuộc Không Phạm Thị Sua, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

18.03.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207003455      

Phạm Tuấn Vũ Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Phạm Văn Tuấn, Sinh năm: 1981,  Làm thuê

Phạm Tuấn Vũ Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhanh Em, Sinh năm: 1981,  Làm thuê

19.05.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207004973      

Nguyễn Trọng Phúc Công nhân Tổ 1, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Nguyễn Hoàng Nhật, Sinh năm: 1986, Công nhân

Nguyễn Trọng Phúc Phụ thuộc Không Lê Thị Diễm, Sinh năm: 1983, Công nhân

27.05.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207004236      

Hà Tấn Phát Công nhân Tổ 24, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Bần nông /12 Hà Phương Bình, Sinh năm: 1973,  Làm mướn

Hà Tấn Phát Phụ thuộc Không Võ Thị Thắm, Sinh năm: 1978,  Làm mướn

 29/04/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206011615      

Lê Văn Trạng Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Trung nông /12 Lê Văn Lực, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

Lê Văn Trạng Phụ thuộc Không Đặng Thị Tho, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

20/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206020985      

Phạm Thanh Vũ Công nhân Tổ 1, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Bần nông /12 Phạm Văn Tuấn, Sinh năm: 1983, Làm mướn

Phạm Thanh Vũ Phụ thuộc Không Lê Thị Gái, Sinh năm: 1987, Làm mướn

222/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn  
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089206000883      

Lê Dương Toàn Công nhân Tổ 10, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Lê Văn Tùng, Sinh năm: 1974, công nhân

Lê Dương Toàn Phụ thuộc Không Dương Thị Thanh Thủy, Sinh năm: 1974, công nhân

07.01.2008 Không Kinh, Không Đoàn  

008920817310      

Lê Hữu Duy Công nhân Tổ 1, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lê Hữu Nghĩa, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Lê Hữu Duy Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hạnh, Sinh năm: 1987,  Làm ruộng

26.12.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207003877      

Trần Vũ Kha Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Hoà, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Trần Ngọc Quí, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Trần Vũ Kha Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hồng Mai, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

24/05/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205014495      

Huỳnh Bảo Quang Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Huỳnh Bảo Vỏ, Làm ruộng

Huỳnh Bảo Quang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thi, Làm ruộng

 14/03/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206013261      

Lê Tấn Bo Công nhân Tổ 10, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Tấn Lộc, Làm ruộng

Lê Tấn Bo Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Làm ruộng

 25/01/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206016171      

Nguyễn Ngọc Pháp Công nhân Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Tuấn, , Làm ruộng

Nguyễn Ngọc Pháp Phụ thuộc Không Trình Thị Nga, , Làm ruộng

 04/08/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206005052      

Nguyễn Thanh Toàn Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Giào, , Làm ruộng

Nguyễn Thanh Toàn Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc, , Làm ruộng

 23/03/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206005505      

Trung Minh Trí Công nhân Tổ 2, ẤpPhú Hòa, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Trung Minh Cảnh, Sinh năm: 1970, Làm thuê

Trung Minh Trí Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Mì Hen, Sinh năm: 1980, Làm thuê

05.07.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207014582      

Đặng Phú Quý Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Đặng Văn Nguyên, Sinh năm: 1977, Làm hồ

Đặng Phú Quý Phụ thuộc Không Trình Thị Thúy, Sinh năm: 1984, Công nhân

 21/09/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206006072      

Huỳnh Tấn Vũ Công nhân Tổ 3, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Văn Ngọt, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Huỳnh Tấn Vũ Phụ thuộc Không Võ Thị Ngọc Đến, Sinh năm: 1979, Nội trợ

 08/09/2003 Không Kinh, Cao đài Đoàn  

089203011583      

Giang Văn Việt Công nhân Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Giang Văn Vĩnh, Sinh năm: 1957, Làm thuê

Giang Văn Việt Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Năng, Sinh năm: 1962, Nội trợ

 26/04/2001 Không Kinh, Không Đoàn  

089201004693      

Trương Duy Khánh Công nhân Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Trương Văn Hớn, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Trương Duy Khánh Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Điệp, Sinh năm: 1980, Làm ruộng
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000000038877 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206014881      

Võ Văn Hoài Công nhân Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Võ Văn Được, Sinh năm: 1988, Làm thuê

Võ Văn Hoài Phụ thuộc Không Phan Thị Mến, Sinh năm: 1987, Làm thuê

13/03/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206008124      

Nguyễn Văn Thuận Công nhân Tổ 23, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Thành, Sinh năm: 1969, Âm thanh

Nguyễn Văn Thuận Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Nga, Sinh năm: 1970, Thợ nấu

 23/06/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206019982      

Nguyễn Văn Thông Công nhân Tổ 3, ẤpPhú  Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Văn Phong, Sinh năm: 1979, Công nhân

Nguyễn Văn Thông Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Âu, Sinh năm: 1984, Công nhân

 27/01/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206001059      

Trần Văn Vũ Khánh Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Lành, Sinh năm: 1974, Công nhân

Trần Văn Vũ Khánh Phụ thuộc Không Lê Thị Quých, Sinh năm: 1975, Công nhân

 08/12/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204012347      

Võ An Khang Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Võ Thanh Huỳnh, Sinh năm: 1982, Công nhân

Võ An Khang Phụ thuộc Không Trần Thị Hạnh, Sinh năm: 1983, Công nhân

 09/05/2003 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203016750      

Trần Phạm Siêu Nhân Công nhân Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Trần Thanh Trường, Sinh năm: 1985, Làm rẩy

Trần Phạm Siêu Nhân Phụ thuộc Không Phạm Thanh Hảo, Sinh năm: 1978, Làm rẩy

 13/01/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205008284      

Nguyễn Đăng Khoa Công nhân Tổ 2, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông TNPT Lê Văn Rết, Sinh năm: 1987, Làm thuê

Nguyễn Đăng Khoa Phụ thuộc Không Ng. Thị Xuân Hào, Sinh năm: 1987, Làm thuê

 01/01/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206015069      

Hà Văn Nghĩa Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Hà Văn Hải, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Hà Văn Nghĩa Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hồng, Sinh năm: 1967, Nội trợ

 01/01/2002 Không Kinh, Phật Đoàn  

089202007663      

Trần Văn Kha Công nhân Tổ 11, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Trần Văn Thâu, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Trần Văn Kha Phụ thuộc Không Dương Thị Tho, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 16/11/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204005522      

Bùi Hoài Linh Công nhân Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Bùi vă Đường, Sinh năm: 1973, Làm thuê

Bùi Hoài Linh Phụ thuộc Không Trần thị Đẹt, Sinh năm: 1970, Làm thuê

 07/09/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204000602      

Đặng Trọng Phúc Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Đặng Văn Dũng, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Đặng Trọng Phúc Phụ thuộc Không Lê Thị Út, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 03/03/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205000967      

Đinh Tân Linh Công nhân Tổ 5, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Đinh Văn Gạch, Sinh năm: 1984, Công nhân

Đinh Tân Linh Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy, Sinh năm: 1984, Công nhân
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 01/01/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206021580      

Nguyễn Văn Lành Công nhân Tổ 19, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Bình Dân, Làm ruộng

Nguyễn Văn Lành Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Hiền, Làm ruộng

 19/12//2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205012984      

Trần Tấn Phát Công nhân Tổ 27, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Trần Thanh Trường, Sinh năm: 1985, Làm thuê

Trần Tấn Phát Phụ thuộc Không Phạm Thanh Hảo, Sinh năm: 1978, Làm thuê

14/09/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206009888      

Nguyễn Vũ Kha Công nhân Tổ 12, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 5/12 Nguyễn Văn Sơn, Sinh năm: 1980, Làm thuê

Nguyễn Vũ Kha Phụ thuộc Không Lê Thị Phúc, Sinh năm: 1980, Làm thuê

29/07/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206000873      

Nguyễn Hữu Nghị Công nhân Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Nguyễn Văn Hùng, Sinh năm: 1985, Công nhân

Nguyễn Hữu Nghị Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mỹ Chi, Sinh năm: 1983, Công nhân

000000038814 Không Kinh, Không Đoàn  

089206001058      

Lê Vũ Hà Công nhân Tổ 7, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 7/12 Lê Văn Tú, Sinh năm: 1984, Công nhân

Lê Vũ Hà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Năm, Sinh năm: 1983, Công nhân

25/06/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206007191      

Đặng Văn Đức Tính Công nhân Tổ 19, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Nguyễn Văn Sáu, Sinh năm: 1981, Làm thuê

Đặng Văn Đức Tính Phụ thuộc Không Đặng Mỹ Hương , Sinh năm: 1981, Làm thuê

000000038969 Không Kinh, Không Đoàn  

089206018515      

Nguyễn Chí Thành Công nhân Tổ 4, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Nguyễn Văn Khầu, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

Nguyễn Chí Thành Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Tuốt, Sinh năm: 1991, Làm ruộng

 19/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206021747      

Trần Khải Minh Công nhân Tổ 22, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Trần Minh Hải, Sinh năm: 1977, Làm thuê

Trần Khải Minh Phụ thuộc Không Mã Thị Loan, Sinh năm: 1978, Làm thuê

 19/02/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207007208      

Trần Phát Huy Công nhân Tổ 9, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương TNPT Trần Thanh Tùng, Sinh năm: 1987, Buôn bán

Trần Phát Huy Phụ thuộc Không Thái Thị Bé Sáu, Sinh năm: 1990, Buôn bán

 10.07.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207019035      

Nguyễn Quốc Huy Công nhân Tổ 18, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Nguyễn Văn Điền, Sinh năm: 1984, Làm thuê

Nguyễn Quốc Huy Phụ thuộc Không Phạm Thị Muội, Sinh năm: 1984, Làm thuê

 05.05.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207015826      

Trương Bình Dương Công nhân Tổ 6, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Tiểu thương 4/12 Trương Văn Dẫn, Sinh năm: 1984, Làm hồ

Trương Bình Dương Phụ thuộc Không Phạm Bé Tám, Sinh năm: 1982, Buôn bán

 21.12.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207003782      

Quách Tuấn Vũ Công nhân Tổ 17, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Quách Văn Dũng, Sinh năm: 1986, Cơ khí

Quách Tuấn Vũ Phụ thuộc Không Lê Thị Bé Hai, Sinh năm: 1985, Nội trợ

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

405

406

407

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương



 04.05.2007 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207014805      

Bùi Quang Thiện Công nhân Tổ 20, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Bùi Quang Phước, Sinh năm: 1972, Công nhân

Bùi Quang Thiện Phụ thuộc Không Dương Thị Thúy  Ái, Sinh năm: 1973, Công nhân

 17.10.2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207016562      

Đặng Thành Trung Công nhân Tổ 19, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Bần nông 6/12 Đặng Văn Tý, Sinh năm: 1981, Xây dựng

Đặng Thành Trung Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, Sinh năm: 1988, Xây dựng

27/08/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

089206021510      

Nguyễn Văn Lực Công nhân Tổ 5, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Văn Ngà, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Nguyễn Văn Lực Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Út Nhỏ, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 10/09/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206020721      

Lê Minh Hậu Công nhân Tổ 15, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Bần nông 8/12 Lê Minh Hiền, Sinh năm: 1982, Làm thuê

Lê Minh Hậu Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mướp, Sinh năm: 1983, Làm thuê

13/06/2005 Không Kinh, Không Đoàn  

089205011418      

Hồ Văn Ngân Công nhân Tổ 8, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Hồ Văn Phú , Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Hồ Văn Ngân Phụ thuộc Không Hồ Thị Giang, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 08/08/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204007376      

Trần Văn Khánh Công nhân Tổ 18, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Trần Văn Của, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Trần Văn Khánh Phụ thuộc Không Cao Thị Thủy, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 01/06/2003 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203015565      

Trương Quốc Khánh Công nhân Tổ 21, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Trương Văn Nghĩa, Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Trương Quốc Khánh Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tuyết Mai , Sinh năm: 1965, Làm ruộng

000000037866 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203016919      

Cù Văn Hậu Công nhân Tổ 5, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Cù Văn Phơ, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Cù Văn Hậu Phụ thuộc Không Đỗ Thị Cẩm Hường, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 12/01/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202014905      

Nguyễn Nhân Kiệt Công nhân Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 12/12 Nguyễn Minh Hiền, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Nguyễn Nhân Kiệt Phụ thuộc Không Trương Thị Phượng, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 13/1/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202011776      

Trần Thanh Sông Công nhân Tổ 21, ẤpPhước Khánh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Trần Martarl, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Trần Thanh Sông Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lùng, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 18.02.2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202009814      

Nguyễn Phú Nông Công nhân Tổ 7, ẤpPhước Khánh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Xuân, Sinh năm: 1949, Làm ruộng

Nguyễn Phú Nông Phụ thuộc Không Bùi Thị Giáp, Sinh năm: 1950, Làm ruộng

 03.01.2001 Không Kinh, Không Đoàn  

089201016507      
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Nguyễn Trung Hiếu Công nhân Tổ 17, ẤpPhước Khánh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Văn Xu, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Nguyễn Trung Hiếu Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nhung, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 15.08.2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204004402      

Nguyễn Phát Huy Công nhân Tổ 19, ẤpPhước Khánh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Nguyễn Văn Bê, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

Nguyễn Phát Huy Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Mai, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 01.02.2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206002526      

Tô Duy Khanh Công nhân Tổ 6, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Bần nông 11/12 Tô Văn Sển, Sinh năm: 1971, Làm thuê

Tô Duy Khanh Phụ thuộc Không Trần Ngọc Nương, Sinh năm: 1963, Nội trợ

 12/02/2003 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203020546      

Lê Huy Em Công nhân Tổ 6, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Trương Văn Nhỏ, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Lê Huy Em Phụ thuộc Không Lê Thị Diểu, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 01/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207020172      

Huỳnh Chí Hiếu Công nhân Tổ 16, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Huỳnh Văn Nhỏ, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Huỳnh Chí Hiếu Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 27/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206002336      

Huỳnh Trung Thực Công nhân Tổ 8, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 12/12 Huỳnh Văn Khâm, Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Huỳnh Trung Thực Phụ thuộc Không Đỗ Thị Chi, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 28/10/2006 Không Kinh, Không Đoàn  

091206005031      

Nguyễn Thành Danh Công nhân Tổ 17, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Bần nông 10/12 Nguyễn Viết Anh, Sinh năm: 1978, Làm thuê

Nguyễn Thành Danh Phụ thuộc Không Trần Thị Loan, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 24/12/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205010815      

Phạm Minh Tuấn Công nhân Tổ 25, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Minh Phụng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Phạm Minh Tuấn Phụ thuộc Không Nguyễn T.Bích Liên, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

 13/09/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204013472      

Lê Văn Dư Công nhân Tổ 18, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Giang, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Lê Văn Dư Phụ thuộc Không Trần Thị Phượng, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 18/10/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204004531      

Hồ Hữu Đức Công nhân Tổ 23, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Hồ Văn Phước, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Hồ Hữu Đức Phụ thuộc Không Trương Thị Liên, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 12/02/2003 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089203014436      

Trần Hữu Nhân Công nhân Tổ 16, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 12/12 Trần Văn Lọt, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Trần Hữu Nhân Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Yến Lê, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 04/11/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205021395      

Tô Hồng Phúc Công nhân Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Phong, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Tô Hồng Phúc Phụ thuộc Không Tô Thị Hào, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 11/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  
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089206006581      

Nguyễn Văn Nam Công nhân Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Lộc, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Nguyễn Văn Nam Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Cúc, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 12/10/2006 Không Kinh, Phật Đoàn  

089206022357      

Nguyễn Trọng Nghĩa Công nhân Tổ 9, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Nguyễn Văn Hiếu, Sinh năm: 1988, Làm ruộng

Nguyễn Trọng Nghĩa Phụ thuộc Không Trần Thị Lài, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 26/11/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204005298      

Trần Bình Trọng Công nhân Tổ 14, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Trần Văn Trẳng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Trần Bình Trọng Phụ thuộc Không Mai Thị Nên, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 16/05/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204010332      

Nguyễn Nhựt Thành Công nhân Tổ 17, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Hoàng Thân, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Nguyễn Nhựt Thành Phụ thuộc Không Lương Thị Ngọc, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

26/04/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204004682      

Nguyễn Tấn Tài Công nhân Tổ 10, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Thành Tâm, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Tấn Tài Phụ thuộc Không Trần Thị Phụng, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

 09/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206005076      

Huỳnh Thanh Hữu Thiện Công nhân Tổ 27, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Huỳnh Thanh Tộc, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

Huỳnh Thanh Hữu Thiện Phụ thuộc Không Trần Thị Sen, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

 10/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206015979      

Nguyễn Chí Linh Công nhân Tổ 7, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Thái Văn Võ, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Nguyễn Chí Linh Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 18/10/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206001004      

Dương Minh Vàng Công nhân Tổ 16, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Dương Công Trình, Sinh năm: 1971, Làm ruộng

Dương Minh Vàng Phụ thuộc Không Dương Thị Dung, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

 21/04/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009958      

Nguyễn Văn Khang Công nhân Tổ 20, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Hây, Làm ruộng

Nguyễn Văn Khang Phụ thuộc Không Đặng Thị Hạnh, Sinh năm: 1984, Làm ruộng

000000038353 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205005063      

Huỳnh Cẩm Luân Công nhân Tổ 15, ẤpV.Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Huỳnh Phi Thoàn, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Huỳnh Cẩm Luân Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liên, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 02/10/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205013542      

Nguyễn Thanh Toàn Công nhân Tổ 17, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12

Nguyễn Thanh Toàn Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nguyên, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 06/10/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207015405      

Cao Vũ Duy Công nhân Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12 Cao Hoàng Sa, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Cao Vũ Duy Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Diễm Thúy, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 11/08/2007 Không Kinh, Không Đoàn  
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089207009054      

Võ Hoàng Phúc Công nhân Tổ 8, ẤpVĩnh Phước, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Trần Hoàng Bảo, Sinh năm: 1964, Làm ruộng

Võ Hoàng Phúc Phụ thuộc Không Võ Thị Hồng, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

 02/07/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207012225      

Nguyễn Văn Luân Công nhân Tổ 11, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Linh, Sinh năm: 1969, Làm thuê

Nguyễn Văn Luân Phụ thuộc Không Dương Thị Kim Thoa, Sinh năm: 1975, Làm thuê

 11/01/2002 Không Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089202002807      

Trương Anh Minh Công nhân Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Trương Anh Văn, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Trương Anh Minh Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Liên, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 15/06/2004 Không Kinh, Không Đoàn  

089204020201      

Phạm Quốc Việt Công nhân Tổ 15, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Văn Cui, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

Phạm Quốc Việt Phụ thuộc Không Ng Thị Thúy Hằng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 14/09/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205015425      

Nguyễn Công Vinh Công nhân Tổ 18, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Dũng, Làm ruộng

Nguyễn Công Vinh Phụ thuộc Không Trần Thị Bích Vân, Làm ruộng

 25/09/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204007794      

Nguyễn Thanh Tuấn Công nhân Tổ 16, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Nguyễn Tuấn Thành, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Nguyễn Thanh Tuấn Phụ thuộc Không Trương Thị Nguyệt, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 11/11/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206017291      

Nguyễn Quốc Việt Công nhân Tổ 12, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Rớt, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Nguyễn Quốc Việt Phụ thuộc Không Dương T Thanh Thúy, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

26/02/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207010399      

Dương Chế Linh Công nhân Tổ 10, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12

Dương Chế Linh Phụ thuộc Không Dương Thị Ni, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 22/02/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207020727      

Dương Hoàng Minh Thắng Công nhân Tổ 14, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Dương Minh Chiến, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Dương Hoàng Minh Thắng Phụ thuộc Không Phạm Thị Loan, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 22/06/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207011340      

Lê Văn Thịnh Công nhân Tổ 13, ẤpVĩnh Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 3/12 Lê Văn Cường, Sinh năm: 1975, Làm ruộng

Lê Văn Thịnh Phụ thuộc Không Trương Thị Ánh Loan, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 09/08/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207015382      

Huỳnh Văn Thiện Công nhân Tổ 9, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Huỳnh Văn Thật, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Huỳnh Văn Thiện Phụ thuộc Không Trần Thị Vàng, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

 28/11/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206021234      

Đỗ Thanh Thông Công nhân Tổ 21, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Phạm Văn Xuân, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Đỗ Thanh Thông Phụ thuộc Không Đỗ Thị Nhờ, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

000000037937 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  
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089203017525      

Dương Phú Hội Công nhân Tổ 14, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 10/12 Dương Chí Hiếu, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Dương Phú Hội Phụ thuộc Không Võ Thị Son, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 04/12/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204009323      

Đinh Quốc Kiệt Công nhân Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Đinh Văn Thòn, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Đinh Quốc Kiệt Phụ thuộc Không Thái Thị Hận, Làm ruộng

 14/08/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009152      

Huỳnh Văn Khá Công nhân Tổ 15, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Huỳnh Văn Lâm, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Huỳnh Văn Khá Phụ thuộc Không Lê Thị Ngọc Bích, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

16/10/2002 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089202018524      

Nguyễn Hoàng Khang Công nhân Tổ 16, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Nguyễn Duy Linh, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Nguyễn Hoàng Khang Phụ thuộc Không Hồ Thị Thích Em, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 13/03/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205007393      

Lê Vũ Giang Công nhân Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 7/12 Lê Thanh Lành, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Lê Vũ Giang Phụ thuộc Không Thái Thị Kim Xuyên, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 19/01/2004 Không Kinh, Phật Đoàn  

089204015175      

Nguyễn Nhật Huy Công nhân Tổ 19, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Nguyễn Văn Điện, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Nguyễn Nhật Huy Phụ thuộc Không Võ Thị Loan, Làm ruộng

 20/07/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204011287      

Khương Trung Kiên Công nhân Tổ 17, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 5/12

Khương Trung Kiên Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

 07/09/2004 Không Kinh, Thiền lâm Đoàn  

089204016861      

Trần Quốc Hưng Công nhân Tổ 18, ẤpV. Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Trần Văn Phước, Sinh năm: 1970, Làm ruộng

Trần Quốc Hưng Phụ thuộc Không Phạm Thị Lợi, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 26/04/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205022311      

Dương Chế Linh Công nhân Tổ 11, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Dương Văn Khá, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Dương Chế Linh Phụ thuộc Không Lê Thị Phương, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 19/03/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207020446      

Huỳnh Minh Nguyên Công nhân Tổ 19, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Huỳnh Văn Vũ, Sinh năm: 1981, Làm ruộng

Huỳnh Minh Nguyên Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thanh, Sinh năm: 1985, Làm ruộng

 20/12/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205022708      

Bùi Tấn Đạt Công nhân Tổ 20, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 11/12 Bùi Tấn Thành, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Bùi Tấn Đạt Phụ thuộc Không Đào Kim Cúc, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 19/5/2002 Không Kinh, Phật Đoàn  

089202008660      

Võ Hoài Nam Công nhân Tổ 9, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Trần Hoài Ngọc, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Võ Hoài Nam Phụ thuộc Không Võ Thị Thương, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

 19/12/2006 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

468

469

470

471

472

473

474

475

476

464

465

466

467

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương

Bỏ địa phương



089206012649      

Tăng Hữu Nghĩa Công nhân Tổ 10, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Tăng Văn Hạc, Sinh năm: 1972,  Làm ruộng

Tăng Hữu Nghĩa Phụ thuộc Không Trần Thị Lan, Sinh năm: 1973,  Làm ruộng

 07/05/2005 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089205009562      

Phạm Thành Phát Công nhân Tổ 13, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 6/12 Phạm Văn Việt, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

Phạm Thành Phát Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lành, Sinh năm: 1985,  Làm ruộng

 05/09/2005 Không Kinh, Phật Đoàn  

089205015441      

Võ Thành Danh Công nhân Tổ 19, ẤpV. Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Võ Văn Ổi, Sinh năm: 1978,  Làm ruộng

Võ Thành Danh Phụ thuộc Không Đinh T.Kim Loan, Sinh năm: 1985,  Làm ruộng

 20/02/2004 Không Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204011663      

Trần Thanh Tân Công nhân Tổ 14, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 2/12 Trần Văn Tuấn, Sinh năm: 1979, Làm ruộng

Trần Thanh Tân Phụ thuộc Không Bùi Thị Thu Thơm, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

 13/01/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207016589      

Võ Thanh Nhân Công nhân Tổ 10, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Võ Văn Giàu, Sinh năm: 1968, Làm ruộng

Võ Thanh Nhân Phụ thuộc Không Tô Thị Mỹ Hạnh, Sinh năm: 1963, Làm ruộng

 25/09/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207020199      

Phan Bảo Toàn Công nhân Tổ 11, ẤpVĩnh Phát, Phú Hữu, An Giang Trung nông 4/12 Phan Thanh Tú, Sinh năm: 1972, Làm ruộng

Phan Bảo Toàn Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thủy, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 13/11/2007 Không Kinh, Không Đoàn  

089207014060      

Nguyễn Hoài Phong CS LLDQTT Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Ng.Hữu Phước, Sinh năm: 1976, Làm ruộng

Nguyễn Hoài Phong Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Dương Thị Chi, Sinh năm: 1977, Nội trợ

 10/07/2001 Không Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089201010523      

Nguyễn Thành Hơn CS LLDQTT Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Văn Tính, Sinh năm: 1973, Làm ruộng

Nguyễn Thành Hơn Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Trần Thị Ngọc, Sinh năm: 1971, Nội trợ

 08/12/2001 Không Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089201021573      

Phạm Thành Luân CS LLDQTT Tổ 17, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Phạm Hoàng Dũng, Sinh năm: 1962, Làm ruộng

Phạm Thành Luân Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 17, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Lê Thị Kim Chi, Sinh năm: 1969, Làm ruộng

 11/03/2003 Không Tổ 17, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089203005853      

Nguyễn Văn Mừng CS LLDQTT Tổ 21, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Bần nông 9/12 Nguyễn Văn Nhôm, Sinh năm: 1983, Làm thuê

Nguyễn Văn Mừng Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 21, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Trúc, Sinh năm: 1983, Làm thuê

 04/06/2005 Không Tổ 21, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089205008836      

Nguyễn Văn Linh CS LLDQTT Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Nguyễn Văn Bền, Sinh năm: 1973, Làm rẩy

Nguyễn Văn Linh Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Giang, Sinh năm: 1971, Nội trợ

 01/05/2002 Không Tổ 18, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089202012159      

Lâm Thành Phát CS LLDQTT Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Lâm Văn Phương, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Lâm Thành Phát Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Ngọc, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 01/02/2005 Không Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Phật Đoàn  
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089205000913      

Hồ Văn Phước CS LLDQTT Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Hồ Văn Lòng, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

Hồ Văn Phước Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Hồ Thị Trân, Sinh năm: 1982, Làm ruộng

 18/09/2006 Không Tổ 12, ẤpPhú Lợi, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206007973      

Lê Văn Kiệt CS LLDQTT Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lê Thanh Hải, Sinh năm: 1965, Làm ruộng

Lê Văn Kiệt Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ng. Thị Thanh Thúy, Sinh năm: 1967, Làm ruộng

 09/12/2004 Không Tổ 16, ẤpPhú Quới, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089204017776      

Nguyễn Vĩnh Khang CS LLDQTT Tổ 13, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Nguyễn Hiền Đức, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Nguyễn Vĩnh Khang Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 13, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Phạm Thị Trang, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 15/01/2006 Không Tổ 13, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089206016750      

Trương Minh Thuận CS LLDQTT Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Trương Minh Dân, Sinh năm: 1980, Làm ruộng

Trương Minh Thuận Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phương, Sinh năm: 1986, Làm ruộng

 16/02/2007 Không Tổ 17, ẤpPhú Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089207013675      

Lý Trung Hậu CS LLDQTT Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lý Ngọc Phúc, Sinh năm: 1983, Làm ruộng

Lý Trung Hậu Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Ngô Thị Năm, Sinh năm: 1987, Làm ruộng

 28/05/2004 Không Tổ 14, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Hoà hảo Đoàn  

089204004879      

Trần Ng. Thanh Vinh CS LLDQTT Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Công chức TNPT Trần Thanh Tuấn, Sinh năm: 1981, Công chức

Trần Ng. Thanh Vinh Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lợi, Sinh năm: 1984, Công chức

 04/06/2006 Không Tổ 15, ẤpPhú Thành, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089206008688      

Trương Ng Trí Nhẫn CS LLDQTT Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 8/12 Trương Minh Dân, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Trương Ng Trí Nhẫn Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

 22/09/2006 Không Tổ 13, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089206009479      

Lê Hữu Nhân CS LLDQTT Tổ 11, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Trung nông 9/12 Lê Văn Tên, Sinh năm: 1978, Làm ruộng

Lê Hữu Nhân Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 11, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Kiều Thị Nghẻo, Sinh năm: 1974, Làm ruộng

 19/12/2003 Không Tổ 11, ẤpV. Thạnh, Phú Hữu, An Giang Kinh, Không Đoàn  

089203005530      

Võ Anh Hào CS LLDQTT Tổ 22, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Trung nông TNPT Võ Phi Hùng, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

Võ Anh Hào Ban CHQS xã Phú Hữu Tổ 22, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hồng Nga, Sinh năm: 1977, Làm ruộng

 19/09/2004 Không Tổ 22, ẤpVĩnh Hưng, Phú Hữu, An Giang Kinh, Cao đài Đoàn  

089204008414      
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